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` Z ^ 
LỜI NÓI ĐẦU 

Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 8 nằm trong bộ sách Tiếng Trung Quốc THCS. 

Sách được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở trường phổ 
thông, coi kiến thức ngôn ngữ là cơ sở, coi năng lực giao tiếp là mục đích cuối cùng, coi 
trọng vai trò hỗ trợ dạy và học của các yếu tố văn hoá. Nối tiếp Tiếng Trung Quốc 7, nội 
dung của sách đi sâu vào những chủ điểm gần gũi với đời sống sinh hoạt, học tập của 
học sinh ; cung cấp cho các em kiến thức ngôn ngữ, văn hoá ; chú ý rèn luyện kĩ năng 
cơ bản nghe, nói, đọc, viết ; nâng cao năng lực giao tiếp. 

Sách Tiếng Trung Quốc 8 gồm 2Š bài (trong đó có 20 bài học và 5 bài ôn). Các bài 
được cấu tạo như sau : 

Bài học gôm các phần : 

1. Bài khoá : Trên cơ sở tâm lí lứa tuổi, nội dung bài khoá nói về những sự việc, hiện 
tượng gần gũi với cuộc sống thường ngày của học sinh, gây hứng thú cho các em. 

2. Từ mới (kèm chú thích, nếu có). 

3. Ngữ pháp : giải thích ngắn gọn các trọng điểm ngữ pháp, có ví dụ. 

4. Bài tập : bám sát nội dung bài khoá và trọng điểm ngữ pháp, thiết kế bài tập theo 
các dạng : bài tập ngôn ngữ, bài tập giao tiếp. bài tập chủ quan và bài tập khách quan. 

Bài ôn hệ thống hoá các kiến thức ngữ pháp trọng điểm trong bốn bài học trước, 
thiết kế các bài tập để học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 

Hi vọng sách sẽ đáp ứng được yêu cầu dạy và học tiếng Trung Quốc trong nhà 
trường phổ thông. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các em học 
sinh sử dụng sách. 


CÁC TÁC GIÁ 
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55— 


— YRx 


#Jì]3ÈMi E]Bfä 


1ïfãiIk@M1i12šf0EIBffi. EI5ffƯ8MJ2Z: R F(9Át 
I#ELđ13š; RE X:b 0ã 4š MU -Ì? 3š - f1: EI-PffRF H2 #ÄÊñ9 Bẩfï - 


43K(†M? ìifš24#— FJLH+%, #4ñ#l] 


-E#alkZ i1: EIlSffMä, R?: N® Xl¿#f6 1, JHH†3MIE 
#¿M⁄*Öl. N ME? S2 BI X#B233iil5X: 16H08] 


54bit HC  ] 


B 


k 


B424 
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H714? J§f£52†Ej412/UI16'BH. #Ušf£⁄©HĐ1ã, 18892025 ƒ #3 
Ba Š2M.lT 3. 


B&®fIMU4/HH⁄X, EIlSffijðlùZ1fIi¿Z2 91H27. 


—, “ti 


¬= céng tầng 
2. ®# lóu lầu, nhà tầng, nhà gác 
3. ff|4k jièshũchủ nơi mượn sách 
4. 1| ziliào tư liệu, tài liệu 
5, ZHI fùyìn phô tô 
41% fùyìnshì phòng phô tô 
6. jMif4 yuèlănshì phòng đọc 
7. W3 cángshũshì kho để sách 
8. # chú tra 
9._ H4 mùlù mục lục 
0. # ná cầm 
1. ff'BE jièshũkă thẻ mượn sách 
3. Äễ jião nộp, ølao 
3. H#ñ fúwùyuán nhân viên phục vụ 
4. ME guïdìng quy định 
5. }ÈÄ zhùyì chú ý 
6. JHIẾN qïxiàn kì hạn 
7. NHI gquòqï quá hạn 
8. Z2 diũshï mất, thất lạc 


19. ŸljñX 


20. #|l 
21. #ZJMH 

22. 1⁄#†#ÊÈ 
28. 1H58... 
HH) 

25. #tff 


+: 
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fá kuăn 

dàodqI 

àngï 

huánshuchù 
HHỆnH rúguð... de huà 

bản 


xùjiè 


* 4I2E{t\£SHHU...... 


Liên từ “/ñ/IJ[ˆ” biểu thị ý nghĩa giả thiết, cuối phân câu có thể thêm trợ 


phạt tiền 

đến hạn 

theo hạn, đúng hạn 
nơi trả sách 

nếu, nếu như... 
làm 


mượn tiếp 


từ “[Jìï”, có nghĩa là “nếu/ nếu như/ nếu mà...”. Ví dụ : 


H] X+i° FØ8ú974, &filãt £&+&W7. 


1oš1t 00416, 8 Ẩm tuyã T. 
* IlÃHi£ 805L B9 A Z2 jã. 


Giới từ “biểu thị ý nghĩa bị động của chủ ngữ. Chủ thể của hành 


động có thể không cần xuất hiện. Ví dụ : 


IRØ- RĐ : 


“R24 L^-]4ä& 7 ”. 


(Người thủ thư nói : “Cuốn sách ấy có người mượn rồi ”.) 


= m„mtz 


Câu phản vấn 
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Loại câu này dùng hình thức phủ định để hỏi lại nhằm nhấn mạnh ý 
khẳng định của người nói về một tình hình đã biết hoặc đã quá rõ ràng. 
“444” đặt trước hoặc sau chủ ngữ đều được. 


° 1đ úq 3 7S S #| 3| ƒ "2 (#3 7 ) 
° SÄ©ÑTLRK*1 (E1) 


UC => 


1. Dùng “4`....... II? ” đổi các câu sau thành câu phản vấn : 
a) ìxfli#t7E. 
b) J3⁄£:ElI'Bffifð —. 
c) 2XIWìH3⁄Z4>J31ÌI#Ell78 ƒ. 
d) 4M l2) f. 

2. Mở rộng câu bằng cách thêm định ngữ hoặc trạng ngữ (chú ý dùng “[fJ ” 
hoặc “HÙ” khi cần thiết) : 
Mãu: 1411flƒ{dZ3%. —> 114 ƒ†{R#lf2zf93. 

4b\Ä4kf24. —~ {4bjMllbìififtfef. 

a) 4??VWF3#, {bSfSHIHMlƒ ƒ -> 
b) 4tf†ñFJ\BJEX%-—ihlll, —> 
©) f#£ff'Bát, JWZñtJf&đã{f23 
d 2X##XllZ3. —~ 


‹1 
§ 
1 


3. Điền động từ thích hợp vào chỗ trống : 
a) 4Ñ XI sử, #:11: 


http://sachviet.edu.vn 


b) XE“ — THÍ: 
c) LiÃI#R f7, i3  71bflÙ. 
d) 34JUXÍ§f#í, #4k{kí JLHb II. 


4. Hoàn thành các đoạn hội thoại sau : 


a) A: ? 
B: 3#:f##Hzx‡t'PW. 
A: f4 7%? 
B: 72 ƒ,ìx#£#f'E. 

b) A: lì”, Â#X W 
B: T. 
Â: ? 
B: M* HH. 


Š. Trả lời câu hỏi : 

a) f4fl]3*#&IE|'Bf:1L^f98&J>? 

b) ElBfillỦR F1E^4Jb27? Rš LHe? 
#41i'PIBI3f[]2244{l-⁄24 ? 
fEffñ B#t122lkZ f4? 
l†ðffif†)RXlu#fñEfJLR? HỊ†S1lRZ⁄ (duõjii : bao lâu) ? 
3Í X3X414IM1M8? 
1Blll#l 7, Af£4£3⁄4HIBfMUiñ, f7}? 


`~ 


e 
d 
e 


f 


ca 


`~ 


` 


` 


5 


6. Dựa theo nội dung bài học, kể về Một lần đến thư viện trường mượn sách. 
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4U N FT, 1l: -#6Z4tIH24ð4JL. M#lffl, fb22£ 
2k3. #ÈIMJ#4Alhbiff4&ff]3EJs H44. {b0505/ã8Ì1f8l 7 22K, 99) 
#®iIipJÑ2kM#kf[Jt2. 42M1 %1bƒ/R#fÌ146#£- đö. bi -Eí 
#Èl-k“44E#{tÁA. #M†ẵÙtU&2^#...... 


7XN:Z 0h, #Mk*^“34|H|22, H12#IH181441999)— Z Ñ 4Ì]: 
“X24ÀXHM, 1ð /WXIM2E Í. J6 XfZ#ÈM 2120, ‡ffI36ft 
‡E/WffA. 4ÈM43144M4 T7 1RZ#i3Z£, 1Xf[JlSfi{RHJLI. 

3È1lI2EflðlffS, #I®®, 1949169908634: “XXHfEI362K.” ? 
IJIit4kú: “ƒf†||H|#J2ZJ3s ƒ?ầ4k?ƒ thì!” #f1&1414011I414®4f] 
lfJ#ilizXf?‹ PM], #fl]-ZZEff2KPRI: 
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1ï. 


#1 
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qinrè 
rèqíng 
dào 

xIgu8 
yìzhí 
qíngkuòng 
liú 

bù hăoyìsi 
feichúng 
kškðöu 
bié 
diùnhuà 
gănxiè 
shèngqíng 
kuăndài 


bàifăng 


ká< 


WÉi Míng 


thân thiết, nồng nhiệt, vồn vã 


nhiệt tình 
TÓt 

dưa hấu 

liên tục, mãi, suốt 

tình hình 

giữ, lưu 

ngại, ngượng, không tiện 
vô cùng, rất 

ngon miệng, hợp khẩu vị 
đừng, chớ 

điện thoại 

cám ơn 

thịnh tình 

khoản đãi 


thăm 


Duy Minh 
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3: 
* 3IÏ]3⁄G3Elñ....... 
Phó từ “3E?7” biểu thị ý nghĩa “mức độ rất cao”, thường làm trạng ngữ, 
đặt trước tính từ hoặc động từ chỉ trạng thái tâm lí. 
3E 5ý ÄÄJÑf (vô cùng nhiệt tình) 
3E2#MW‹k — (vô cùng thoải mái) 
* 3l] iE7. 
“f4” biểu thị ý nghĩa “không tiện” hoặc “ngần ngại” trước một 
tình hình hay một sự việc nào đó ; thường đặt trước động từ làm trạng ngữ. 


ñk#&WfẪÁH, Ai 6đ 8Á 7, 
(Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, tôi không tiện ra về nữa.) 
X}&, tàftŸ#41L)UÄ St 8. 
(Xin lôi, việc này tôi không tiện nói ở đây.) 
* XIUBR C3) 
Đây là cách nói xã giao, lịch sự thường dùng khi tiễn khách. 
=.‹ 
Câu cầu khiến 


Mẫu câu cơ bản : | ZI[SL Ƒ Ì + cụm ĐT 


Cụm động từ “7J#4[ ƒ]” được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa đề nghị, 
nhắc nhở một công việc nào đó. Ví dụ : 
« 75724 4i®%%. 
« |5 ƒ X2 #.E?R. 
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Ngoài “7J44[ ƒ Ì”, câu cầu khiến còn sử dụng một số động từ hoặc 
cụm động từ mang ý nghĩa ra lệnh, thúc giục, khuyên ngăn hoặc thương 
lượng. Ví dụ : 

«?iTÐÊ! 
» MT Är6, 


J. #£3>J 
1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
#aillflf242k  ®#tHmUJA - 2: 2® f#2E ƒ 
I2#4/R nƑ LI TỀ{ñZ/Xf† —#H/##} 
2. Sắp xếp các từ ngữ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh : 
a) f Từ TÍ£E 3® íR 
b đời TMUI ẨM ÍU #MI “Eìn !h #23] HỊ 
c 4b 04 4# # M1 T7 ‡# ÄT 
dÒ ý HH (R#ý Ý #fll ? lu 
3. Chọn trợ từ thích hợp “ÍJ”,  “Hb” , “ƒ#j#t” điển vào chỗ trống : 
a) 3ÈfJ#l⁄4ÈHJ24—--lill, 1b—2% NẴÉfŒ. 
b) JEX3#fll7Efb2Z5úJL-—-fRfil. 
c) ZIlffä3X---ER4tMú: “fã-—-%WØi4RMf.” 
d) #l4ff-—-#, 3t#ft2——-(RHJL1. 
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4. Dùng cụm động từ cho sẵn để hoàn thành câu : 

Mãu: #Ä2‡‡†JHHiã —~ [ffl]]7J2s ƒ#3‡#t‡J Hìn: 
#?Z 4l —~ 
b) đi. —~ 


`— 


a 


c) 7 ERMITHBEL — 
d {WlfZ3] — 


5Š. Trả lời câu hỏi : 
a) “‡$È” #lE*2#lif24®uJL? 
b) “#ffl” #llb2MJ, 2tfif{fÁA? 
c) fbW909Ä4I14^fXf? “#®ffl” ? 
d) fbfi0§ “#ffl” ⁄744LÁïñ? 
e) #JW2ØXWJIN{S, “#&fll” Ít ÁW4XIM2£? 
† #lHl%& 2464, “II” 3f2WẪM? X4? 


6. Kể về Một lần đến thăm thầy giáo. 
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...': 
“®—®%, +?” 


f2 Á#4*#2I. 1U SX)Z3J. 
{H/¿b2#f4, 3X E“(. 4®AJñfttðÙi 
Ý. tbfồffi»., MXH, 
TiINIl X?5fÄNE. 

#ï—. thìữ 7—®fi⁄/l Xã 
4bØ1j. kKhJ f3, XóâfHlÀ 
#t ƒ 81%. %Jbú: “42: ƒ—RH „3i, 
{H4Vkmr, H34MHJUHð\21#ffU:” 3x4 AU[ ƒ kXÍð3ñ, ðHẪtã 
2Š. 1blủ: “ft©7Á, Á2/EH#„JÄjW? ” kZXƒRWEUUï: “ft 
lMiẾtHU, JE1HkJjN.” 3x42 NT ƒ XIRtà X2S63%. 

Ji%. ft JHÊIkKÍ9ìñãtj2Šƒ. 3ƒ JUXJMĐJm, fÙ36f2 HC) 
fJJM3*fï i1 ƒ. #l*F#£fUMJMWf f: 


—=.‹ #ñ 
1. 34 yùndòng vận động 
2. #ã zháúojí sốt ruột, nóng vội 
3. 2#“ shẽng dì tức, bực, giận 
4... bùjiù không lâu, ít lâu sau 


K Ø g Gỹ với 


#: 


* 3Ê—?%£, -#£/Ì xiào yïxiào, shí nián shào : Cười một cái trẻ ra mười tuổi! 


http://sachviet.edu.vn 


bìng 

tóu 

téng 
tóuténg 
dùzi 

tuï 

dàifu 
bìngqíng 
jiänchá 
fùnủ 
zhòng 
hãhã dà xiòo 
núnrén 
cuò 


hòulới 


Một nụ cười hơn mười thang thuốc. 


*#EZ5A. S5^A2H4fTfãW? 


nhận một thực tế nào đó”. Nếu hình thức của câu là khẳng định thì ý nghĩa 
của câu sẽ là phủ định. Ngược lại, hình thức của câu là phủ định thì ý nghĩa 


của câu sẽ là khẳng định. Ví dụ : 


4/6 2 f6? 


‡fM kiãÄ, 22 %1%1 


đau 

đau đầu 

bụng 

chân, cẳng chân 
bác sĩ 

bệnh tình 

kiểm tra 

phụ nữ, đàn bà 
nặng, trầm trọng 
cười ha hả 

đàn ông, nam giới 
sai, nhầm 


về sau, sau đó 


lJ¿” là mẫu câu phản vấn, biểu thị ý nghĩa “không thừa 
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=‹ #*# 


1.Câu phức | Ö4*%..... ðŸ...... 


đạt kết quả nào đó. 
5ÕỔ AXS?⁄7, 1Uf 3373418, 
s 126935 £4ˆ§.J/U4+-HötLâ3f14, 


2.Câu phức | —...... SE 
SP Nám Jÿ.......” biểu thị : 
— Hai sự việc xảy ra liên sát nhau : 
5 #Jñ—Đ†4#1štlR 7. 
s lb—TF?Ê¡L2+ B4. 
— Quan hệ điều kiện — kết quả : 
5 4b—48f|Xkú91£?LX. 
5 1U? 3X. 


3. Câu so sánh dùng “4ï” 
“3# '#ï" biểu thị ý nghĩa “không bằng”, “chưa đạt tới”. 


Mẫu câu cơ bản: | A 3+4fï B [3x24/Iö24Ì + tính từ (TT) 


» 40/271 li ^] 8. 
ố &;Lñ1h[1À2Al. 
« tu3Èđf H C69352 1 vA ñƒ [2] # 7. 
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UÑC =>; 

1. Dùng từ ngữ cho sẵn để hoàn thành câu : 
a) %)\ƒ, ‡1462J#ƒ . CRấU) 
b) E/ZEÖiftJjä f7, IJ3fJ2K#® „ (X) 
c) IfXIbÙl- 7Z3 . A3) 
d) 34ï##4RXE . (HZ..... B.....) 


2. Sắp xếp các từ ngữ sau đây thành câu hoàn chỉnh : 
) 4X ƒ 1# jMN HP ĐM 
b)#  =^  U / 4 53% MmH 2M 
| ĐỨC 7W 1# 3% { 38 
0 lý /#ÂW§W ⁄&Z ẲM JHH& #® t0 


3. Chọn vị trí duy nhất đúng cho các từ trong ngoặc : 
a) IEX A fh B 33C EÌRD. Œ) 
b) Âï# A f#Z B JI% C #| D {h2#ð6JL. CÝ) 
©) Íb A #l B #lh]3⁄fl] C —#e D #&⁄2Ad. (10) 
dA3*íJf#®&bB —2*“C #ñ D #flf. (Œ) 


4. Trả lời câu hỏi : 


a) JKHIMJ “{b” #44£^lfÑÙA? 
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b) XX#ãlbl\f4{4RÐWm, 4#XIHbi? 
c) {II Á#*#l#⁄2#I#INIHfbf93N34/ 7 ? 


5. Dịch sang tiếng Trung Quốc : 
a) Tôi cảm thấy bài tập này không khó bằng bài tập kia. 
b) Bạn ấy vừa tan học là đến nhà tôi ngay. 


©) Thây giáo nhiệt tình giúp đố chúng ta như vậy, chúng ta làm sao có 
thể không cố gắng học tập được ? 
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E1 


Mi4Mifl7, AMII#E-fMUðI f9#l3K. 3XJLX, IfJƒXZ 
lu #J ƒNH1†ISI99ŒEJTJL: BH ZfI6M'ItX 12 ƒ—- 40/7 JLñW#ã 
JI «f1: 

=H=T†—HM.E, #12) 7 šIlšI?Elft2. 

2Eflf62228:1L3 H341f9. Mứ Euxã#Z, B31 XXIUK 
Ñl f3*L3#. J§'HlfUttf2iKRT#fft, - 2K 7K fWfNf—#ZX. 

Mỹ [E14 , Mữ2šJPfâ ƒ. 3299 jf£2 LUEfìñ, fĐU 2T 
tt, 6:ÄiflU—-?£HUWf8H kiUhbới. ĐỰNUE ƒ1ñPlJ, 2# H6 
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Z0, —1/#% 21H: 2T? H#ữZ¿lñ|*#H cfEfrfJ› 2kf[]2EP li] 
3# MÌNH: Wã22ffi‡4Hl#4 ƒ, X2 XIBẩXXÐDớt, SH 
F3fn%. -F—xãƒ, MII24]EIHb32T 


† 


° 


=, 8n 


... xinnián năm mới 
2. 34 yíngjiẽ đón 
3. #J2K dàolói đến, tới 
4. 1Ñ shõu nhận 
5. 3š sòng tặng 
6. #WHJL hè nián piãnr thiếp chúc Tết 
T7. 1L lĩtáng hội trường 
8. fUjậ shõushi thu dọn 
9. iđtZ# zhšnggqí gọn gàng, ngăn nắp 
10. ĐH jiäng huà phát biểu 
11. ]# jí cực kì, rất 
12. 8 màn chậm 
tt từ từ 


3: 
* 1 S7T(BÀIBI4R 7. (Buổi dạ hội diễn ra rất náo nhiệt.) 

Phó từ “l¿” khi làm bổ ngữ mức độ, phía trước không dùng “#$ˆ”, phía 
sau thường mang “ ƒ”. Ví dụ : JÈ/ ƒ kƒl⁄/ ƒ 
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=. # 
1. Công thức cố định “ X...... Xà” 


a) Biểu thị hai trạng thái cùng tồn tại : 


Mẫu cơ bản: | X +TTI+ X +TT2 
‹ È2+#*1### x‡frtt. 


sit†+ÁA^X*ãñxX. 


b) Biểu thị hai hành động cùng xảy ra : 


Mẫu cơbản: | M +ÐTI+ XÝ +ĐÐT2 


5‹ tx?7%®%. 
s° 1u Tf£X3#3J, #X34&t. 


| # +cụm ĐTI+ # +cụm ĐT2 | 


‹ &# # 1 ä#tj1H1k1.Š 3t. 
s 1:17 (kšn: chịu) 33), %313#f093'3)23¡x, ñịvA3 3) ñUÄ1+*ƒ, 


2. Kết cấu chủ — vị làm định ngữ 


Mẫu cơ bản : | ĐN (chủ - vị) + ÍJ + [trung tâm ngữ] 
« #111249] 3#<#| ƒ 11 4 fi1:š 8#.#-ñ JU. 
“Jñ] &1ï1:š ” là cụm chủ — vị làm định ngữ cho “?##-H )U”. 


NX `... ..r 


“4b,” là cụm chủ — vị làm định ngữ cho “4”. 
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HH, #£> 

1. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh : 

Mjñ xZ WM MNÑ ƒ£ ð TñH t đã 

b —2 W 1#  HX MX% ñ} # ?£NWJL ð 
©ồ AMJH ðúJL Í HH 2Ä l #3 Í#l #6 
j3 HHất Ø —J ĐH BE ⁄Z HH —3) 


`— 


a 


d 


c— 


2. Chuyển các câu dưới đây thành câu có kết cấu chủ — vị làm định ngữ : 
Mẫu : HỆ2ZXftWfi9E, JHJ#'†[Mif2£. 
— IEX3Irf9ï2k<!'' f1. 
a) 3k3 JUKWHrJL, ÄRJUKW£H JURIF. 
b) #ÈHI}A34- *JH%. 1ù''A.. 
c) E:MI#4flI2f 7ð, I233M ƒ. 
d0 3M: Lðä ƒ =*TïH, 17 H#24£]3“f1IH 5W: H9: 


3. Điền lượng từ, giới từ hoặc phó từ thích hợp vào chỗ trống : 


a) 3&{lI#IE7X——————-| Iứ2_L-ÿ#f 1ï H{1R#f. 

b) #EK#®fIl4##f, ——————— %2]_E-Hfiixlff9W21: 
e) 3XfF''HZ6&--————— ff————— tí ñ- 

d) 1k-—-————-ĐF)ï JLIkÍR?#ZXX. 
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4. Chọn vị trí duy nhất đúng cho các từ trong ngoặc : 
a) J1 A XÃ, BiM“HC D2. QU) 
b) {4b.A #lflbfSiB- đdC 4D 8HHEM. (3) 
c) A31l]B 2% CJ4+2AbdD UP. G35) 

d) #⁄A H1BWC»ìfD. (—JL) 


Š. Trả lời câu hỏi : 

ði4£:#lƒf. MIlfft:3i{F^? 
3i/EM2SMJL3X4T7? J4? 
9L: f 1A8? 
#'UETfñĐlJH, 2l? 
f.1ì1tf£Iú2.|-fÄ# 1ï H? 

J§X, ðilft3Jff8SG^Aff? X4iX 3X? 


`—~ 


a 


œ Đ. @ = 
` —=- `~ ` 


h 
` 


6. Dựa theo nội dung bài học, kể về Một buổi dạ hội ngoại ngữ. 
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#1£L-`) 
—._ TIỂU KẾT NGỮ PHÁP 


1. Câu phản vấn 


© 11#dq 3š 15/8 #|đW T 959 « T165) 
+ 1t©3 0U K)kH?'09 « 1258972812390) 
© Á: Ä48481£692418113k, 
B: 127341818902) 


A: 1RR|2 SS2ĐKEX% 7 01418110059) A39 Ñ ẤT. 


b) [A2 /ÍE.... ME 2 
« 4Œ 20L 14? 
+. X44 8, 1k€216£88%) 
‹ 4it@, A622 £&%0 


«ẳ 19544 2i8l69, 6522418762 


2. Câu cầu khiến | 7JZ4[ T Ì + cụm ĐT 
« š)5 ƒ #2 &‡Titb3é, « 7| ƒ7#+'& tt #. 
e Z|: ƒ9X/\`,* L7. « ä|=:7#É%X#£S +11. 


Z5 
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3. Câu phức 
a | H5.... B.... 
« 1£09zã 1-Š1k§.JU4*N iLâ+37á9. 
©Ẳ A: 4b06924181†131#915) 
B: ä####—,ÀJL, ?L§&VHE. 
A: 123418 1X? 
B: 4?#44&At, 1 .Š#⁄ 7, ¡LñE334f44. 
PB) | duu Nha 
« 4b— F?¿L+ BE ##š. 
s th —Ñ-RöL& Ý HP]. 
‹©Ổ A: H24 &‡X#&Ä*52 
B: 4 —#+À, 1È—VW†Ä1t®4&iLX 7. 


4. Kiểu câu sosánh | A #4# B [3X4/7JZ4.] + TT 
« tu [i2]. 
« Á: 1JKVATfT—f E95) 
B: &¿⁄1vA#f [5Ñ] ‡È 7. 
A: 469‡4ñ‡H%? 
B: 4;⁄2#@®[iš24]1†. 


5. Công thức cố định “%..... %.....” 
si 22433434. 
.i*k + 71ufii£ñ%., 1x? x&. 
W`.mS........ an. 
B: &4x48#1 44%, E—kE,## 7 8#†ĩ. 
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ĐN (chủ - vị) + ÍỦJ + [trung tâm ngữ] 


« 11:09 E] ##<#| ƒ 11 4 11:5 93 2£H 0U. 
© dù°5 6938 JL{R#ƒ9T. 
Ổ SX Ä!X#?I8 -JŠ Xi X¡§£%. 


—. #41 


1. Dùng từ ngữ trong ngoặc viết lại các câu sau đây : 


Mẫu : i3\ìXJLfiZ., tHfIMUMẸ, {£M{f? (⁄ˆ) 


— f§M2È}E/2MIIIE? 


a) X“W*f, f§⁄4Z?&llÑ: OnXsf) 
b) 4b|"||PLJi*).E#À4&‡Tthiã. (—..... Øổ......) 
c) HẸX/h#KXÍÙ%KÈNW(Ílủ. (..... M3? ) 


d) 3X#tSíR#ƒH¿, fìf&tb(Rff, 34dl1⁄JUTNB. (X 


2. Hoàn thành các đoạn hội thoại dưới đây : 


a) A: 
B: 
À: 


im 


iïM, ? 


3# 3k F#, - TíftfiZEðifl: 


? 


—⁄# E“FJUW7T]: 


: P“FTLãXT]: 


Sài 
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b) A: f£f£llqif^Á? 
B: ,HIXäW54%)Ñ 7. 
LÒ ? 
B: 123, 4k⁄4'#3J ƒ—*')JL¿ 


3. Sắp xếp các từ ngữ sau đây thành câu hoàn chỉnh : 

a JẾ 7ì + MS 3 HH HA 

b # iX IMU M4 4# “#Ml M 7 

œẰÀẶ 2 — ĐM th 

d® ØUJL MX 4 #6 N@MÙH( Ald 7ð| 3X i Í 7 
4. Dịch sang tiếng Trung Quốc : 

a) Quyển từ điển Hán — Việt tôi mua hôm qua rất tốt. 

b) Trong thư viện trường, sách tiếng Trung Quốc không nhiều bằng sách 
tiếng Việt. 

©) Tan học, tôi vừa ra đến cổng trường thì bạn Trương đến rủ tôi đi xem 
bóng đá. 


đ) Bạn đến Bắc Kinh, nhớ viết thư cho tôi nhé. 
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—. W 


§XZlt 


J\##%, ?Z1#ItZlff 
tí JLừ, 3X#2#Zl3\#l{R?f 
%(, {(H4tl¿+f£MXÍJ Z7) 
ìiflbt-#:Mf: 

bu ÚỊi š 7ƒ 8 ff] L9 # — 
#£# 7ƒ. {H%, 7Í 
li, J6Øfi#RflflÙ/m?⁄, 
JIJ\W⁄fi2JfN 1. ĐuịY 
#!2fdlKWf, RUN 
7M|#f, it. MHli...... 1%'#2/ifE4È[fJ:ò H† BÍ F ƒ ŸZIIJEIft. 

®‡*14438 IXIEI{, 3W ⁄Z23Ul6bJEW§ð(. ZMš9HKIH— 6M 
1. M1, Z/0jf1t. 


—, # 


1. jiäo dạy 
2. Tiữj héăi hoà nhã, dịu dàng 
3. TH miànróng vẻ mặt 
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4 -+-I fùyöu giàu 
5. JRHẾ găngqíng tình cảm 
6. đñ què lại, trái lại 
7 M#% cónglới từ trước tới nay 
8. 17 tèbié rất, đặc biệt 
9._ #3 chuãnzhuó ăn mặc 
0. ‡hÈ# pũsù giản dị, mộc mạc 
1. li zhšngjié gọn gàng sạch sẽ 
2. #24 shẽnkè sâu sắc 
3. HH yìnxiàng ấn tượng 
4. R31... lÏ  mẽi dãng...shí mỗi khi... 
5, j8#I yùdào gặp, gặp phải 
16. XE kùnnan khó khăn 
7. Y#( shẽnchén thâm trầm, sâu sắc 
8. }ÿÈM zhùshì dõi theo, theo dõi 
19. JMfÿ qidài mong đợi 
20. jj} gửlì động viên, khích lệ 


#E: 
* J(##% 


“3K” dùng sau từ ngữ biểu thị thời gian, chỉ khoảng thời gian tính từ thời 
điểm nào đó trong quá khứ đến thời điểm nói. Ví dụ : 


JUX&‡3E. (mấy ngày nay) #3: (bao nhiêu năm nay) 
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* 877L 


*#ƒ”' đặt trước từ chỉ số lượng, từ chỉ thời gian hoặc tính từ “#Z”, “Z4” 
để biểu thị số lượng nhiều, thời gian lâu. Ví dụ : 


‡#J/UL*. (mấy tháng trời) +ƒ*#& đất lâu) 


=. ## 


ĐỊNH NGỮ:_ | Định ngữ + trung tâm ngữ 


Định ngữ là thành phần đứng trước danh từ, dùng để hạn chế hoặc bổ 
nghĩa cho danh từ (tức trung tâm ngữ). Giữa định ngữ và danh từ, tuỳ từng 
trường hợp, có thể có hoặc không có trợ từ kết cấu “[#J”. 


1. Định ngữ là danh từ hoặc đại từ nhân xưng 


a) Có “IJ”: | ĐN (danh/ đại) + ÍỸJ + trung tâm ngữ (danh) 


Biểu thị quan hệ sở hữu. 
« L9 BÓ, « jẪ#Jfq $ 
b) Có thể có hoặc không có “l#J” : 


Biểu thị giữa đại từ nhân xưng (định ngữ) và danh từ (trung tâm ngữ) có 
quan hệ gắn bó, thân thuộc. 


ĐN (đại từ nhân xưng) + [ÍJ] + trung tâm ngữ (danh) 
« đ\[493]#®® « Ä(1[49]3##4 


Lưu ý : Để biểu thị giữa đại từ nhân xưng (định ngữ) và danh từ (trung 
tâm ngữ) có quan hệ gắn bó, thân thuộc, không dùng “[#J”. 


2. Định ngữ là tính từ 
a) Có “ÍlJ” : khi định ngữ là tính từ song âm tiết hoặc cụm tính từ (trừ 


... và “j2 } 
ø ⁄42| ú9 Ép §_ s 4&Iqú9 ® .?£2+ sú&J 
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b) Không có “[#J” : khi định ngữ là tính từ đơn âm tiết. 
° 1# + « IH 


3. Định ngữ là kết cấu động tân 


ĐN (động tân) + ÍJ + trung tâm ngữ (danh) 
. . . Liàin « #241864 J§ 


sử 


4. Định ngữ là số lượng từ 


ĐN (số từ+lượng từ) + trung tâm ngữ (danh) 
‹. 7k =“..~: ». —l#⁄Jÿ 


UAC > 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
#J‡\fUelll: — ifi8jlfl/⁄# Ñï F ƒ#2Jð1% 
II Z2. hi W¡. #MlIUIIKHI 

2. Dùng từ ngữ trong ngoặc thay thế phần in màu (chú ý có hay không có 
MU 
a) klll CB. H<Pff, 4U, 3#, JH&, W8, tu) 
b) XlJh CHữM. f3, Wslš. 3ã, #12) 
c©) ?JñÍØủllElý CÁ, MX. JMZ%. T%, ifHU, Mff) 


3. Mô phỏng mẫu biến đổi câu thành cụm từ (chú ý có hay không có 
N:°)g)”- 
Mãu: tHi#{Ri. —> 3[thfZ 
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b) FHIf4fRŸ#Zj. — 
co) Z#2ït#£. li. — 


d) Hậli 


4. Trả lời câu hỏi : 


HWXÙ(: — 


a) fE#Ul “4X” MJZUH54!, “$k” hz?£XXHJ ¿ME -{? 


b) 


«4e 


ä 


buZUli# KIh[lh] ƒ ? 


c) búZJffầ “ft” 4^AfH1f? 
d) ®"4ã#JMlXÈI, “3” 4šNWMi6bt2lf9HKHH? 


5. Kể về Một thầy giáo (cô giáo) mà em yêu quý nhất. 
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ti 


ÄÊX3il 7, k!UJTili 7 1ŠUX(SfUiE. XÃ E 1E F8 ƒ 2M. 

#£I3kf#fll 7 ;|›ì10, fc⁄hì_E-iMl 7 ⁄*|I|[6|l6|; Hh 3K#| 7 162ÁT', ký 
XI1È2S)\: “162S1E24: 1X T 1” †E2tiMi3SHhS(3X2S: “#£N HÀ, 
t2#ì1t)tWt.” f£MXX#l ƒ 11h |:, đ51h [-f9⁄38⁄Zi MUfÊNM 2K 
Ý; #iXHIWI2T ƒ Đũ. 

ZÊM4HúHúầf£2K¡2K ƒ WfÌtZ ÝlU%Ml,. 1Xff1ñBXXMUMbf9#I2K. 

T£MIEREHH, ##£Jhf#tƒ, ISEH, #f£JÙ;E ƒƑ 


—. #1 


1. IH huà vẽ 
2. [[ Rãi yuúnquãn vòng tròn 
i¡| lõi [| 


vòng tròn (cách nói của trẻ em) 
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3 F2 hu8cóng 
4 tứ hăoxiàng 
5. I2 huãduðö 
6. M3 diễn tóu 
ĩ ii xĩ zăo 

8 TH căodì 

9. ỊŒT) liễ (kãi) 
10. HT zuï 

1l. #3 xìngfú 


khóm hoa, bụi hoa 
dường như, hình như 
bông hoa 

gật đầu 

tắm 

bãi cỏ 

nhoẻn (miệng) 
miệng 


hạnh phúc 


TIỂU KẾT TRẠNG NGỮ 


Trạng ngữ đứng trước động từ, tính từ ; giữa chúng có thể có hoặc không 


có trợ từ kết cấu “HH”. 


1. Không có “k” : Khi phó từ, kết cấu giới từ, từ (cụm từ) thời gian, tính 


từ đơn âm tiết, đại từ làm trạng ngữ, không cần “l”. 


«ồ &/Ê&-š#*i‡%. (phó từ) 


»„ #¡Ì*>Jj Eš# ƒ 4ñ] BỊ BỊ. (kết cấu giới từ) 
© ŠÑ4H34H⁄2 ÄX?# 3# Ï 1†1† # 3 49#3ã. (kết cấu giới từ) 


« 41k #. (từ chỉ thời gian) 


« 1i đ\¡ö Z| lRỊAÈñl, 3E⁄448463Rš2U698R&8ấ. (cụm từ chỉ 


thời gian) 


e 4Ù: *3#1š°E,. (tính từ đơn âm tiết) 


.Ằ54#& « iš Z⁄3ƒ (đại từ) 


Sb) 
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2. Có “}J.” : Khi tính từ song âm tiết hoặc tính từ song âm tiết lặp lại làm 
trạng ngữ, cần “HH”. 
s ‡ZẴ©02)Öb 4, 
°« thốn 3C33b& Ý. 
3. Có thể có hoặc không có “ll” : Tính từ đơn âm tiết lặp lại làm trạng 
ngữ, có thể có hoặc không có “HH”. 
«| |bi#Ý. cũngnói: W@@i?l?‡?ƒ. 
sÂñ/2/2i?ƒ. cũngnói: W@@‡2?2‡?*ƒ7. 


J, #‡>J 
1. Đọc thuộc các câu sau : 
a) 2»fXHM|Jƒ ƒ Đỹ. 
b) #£NZ?#£XiW%K í Wfff##ÝU Mi. 
c©) #ÊNf&IHb, ##£MhfZƒ. 
d) Z#NðR2Hb, ‡£#£HÙ;E ƒ. 


2. Phán đoán đúng sai (đúng đánh dấu v⁄, sai đánh dấu %) : 
a) A. {4\3*“3]ìMìHfE?RìEX*. 
B. fÙfŒZ2HH X3 #4J3iE. 


b) A. #fJ#XE^#MJ/Q#l[—-m E#, F^MWIH¿š#l1r x3 ft 
111. 

B. #flfX E^LEi£MJä#Jl | —ñ, Ff£M¿30&8NJt j3 
TrL8*P. 


œ) A. 4ƒ, fRflIIH|2⁄4ƒ#ƒJLHbƒR.IBI 
B. 47, f#4fIIP|4/#ƒJLWBMUI 
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3. Điền trạng ngữ thích hợp vào các câu sau : 


a) 4bRlJ Ir|/7IH|: 

b) lH3#f]IEfE #®)Ju* Z2. 
e) 3k —E2S Ti % 4:01. 

d #3 Z0ð#I. 


4. Chọn vị trí duy nhất đúng cho từ ngữ trong ngoặc : 
a) II A f:#ØZšH B ZJL†HJ C #jã D Đế! QEƒE) 
b) {Mũ A HÍíTf4£Mt B JÄ4# €C % D #&Pfƒ. (C#) 
©) f4] A #,fh B 2 CD L3HĐJ! (2) 
d0 #87, A ft B ƒ CBiD. C=*H) 


5. Trả lời câu hỏi : 
a) 3Ê3KIMINI, Xklh4&^f? 
b) #£Ä&MWM, XÃ E2? 
c©) #£WIiEZE⁄ 7{FÁiñ? 
d #⁄1ù EfJ⁄4h5rẩi M#ENM, J# (tàidù: hái độ) &AẾ? 
e) #ÊNM/H/Hú3##£ Xi3K ƒ #6{EÁ? 
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-EAUUI, 32Äj43X1T—XKIMVERWZ2. SJIW2E929J=IA 
fRMIIIEN. 3Xff]ĐEjfti©/22)ĐJ—=ERBA. fb2?E2®)JU3 ME 
t2. 

tE23tC15#27Jf#t f. 3)--f H37: “MU BJKW35®#, %2 
fUW2—ZMJiŒ, ®AUlitfiBjá.” 1k#2001E24, (H4? ff19) 
=BM. 

#fliE)lĂìn, 244ÄD MJj712Jf9 Xi: “Đế, #ƒER!” 3XHMĐI=BK 
“E5IEðMï], (HZ2#R/ [1018 7: JL2#tỨñ, šRX?1ZZ| ƒ ĐIĐNIA 
ñUÄI1EMì+. fãHữñ: “ĐI CE*”Z, W, ĐI” nJZ2NNWX 
1JIW2S9‡b®% T7. W3šEtitiMZ\ 7. MUAfiIfR%. 
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E2. #®4IIJ=EM/ ƒ #8, Z=W#3117#I—T1i2)## 
t, 3 | SW(ã/MHI: F221 l@Jfi—-2YPR, ĐIIEABI23E ƒ—†ER. 
322 ——-W—, 3H H08. 


—, “#j 


1l. _ XIWM yöuyibẽi cúp hữu nghị 
2. 11⁄# tuixuăn cử, đề cử 
3.  #&# qùnián năm ngoái 
4. THÌ gàosu bảo 
5. KWŸ shuÏpíng trình độ 
6. JñÉ jingcäi đặc sắc 
ĩ. — đi shũ thua 
8. l yíng thắng 
9. TE zhèng đang 
10. 4# hũrán bỗng nhiên, đột nhiên 
1. MŸ] shèmén sút (cầu môn) 
2. l1jH shỗuményuún thủ môn 
3. TU bào ôm 
14. ##3Kj#ủ yuè lái yuè ngày càng 
15. ZJ jiliè sôi nổi, quyết liệt 
6. XMMẨN guãnzhòng khán giả, người xem 
17. '#?K jïnzhãng hồi hộp, căng thẳng, khẩn 
trương 
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18. 2 chăng trận 
_E3#12 shàng bàn chăng hiệp một 
F3 xià bàn chăng hiệp hai 
k6 
19. 3ƒ Huáng Dé Hoàng Đức 
: 


* fb“@jnìïl&4]R#{kkL§Ÿ. (Năm ngoái bạn ấy từng tham gia thì đấu 
tranh cúp hữu nghị.) 


* EL#/4f&—kk—. (Kết quả trận đấu là 1 — 1.) 
* MJ= (láp8); #JE (lớp 9) 


1. Bổ ngữ kết quả 

Bổ ngữ nêu kết quả của động tác gọi là bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả 
thường do hện: từ hoặc tính từ đảm nhiệm. Các động từ JỦ, #š., ŸlJ, 3, 
#. 7š. 1E. f. .:, F. #. 3#. w%, đồ... và các tính từ XJ, fl. ‡*, 
1, #, J#. "- ìŠ##... thường làm bổ ngữ kết quả. 


Mâu cơ bản : 


Dạng khẳng định : 


| ĐT + BNKQ (động/ tính) + TN + [ 7 ] 


°. Ñ k7, 
‹« t4? 5#. 
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e« 2J0JJÀ #21 ƒ —4*'#4. 
« 1Ö #Ì1Ñj@Œ: Ý. 


Dạng phủ định : 


1#. + ĐT + BNKQ (động/tính) + TN 


(Khi phủ định dùng “3⁄4”, nói chung không dùng “4*”.) 
« 4;XL 71142 #Ã3J, 
.‡tŸ14/41111T'2. 
5 86 T3ƒ/L+BŠ, t4 #2|4£20058®&®. 
2. Câu vị ngữ chủ vị 

Câu vị ngữ chủ vị là loại câu có vị ngữ là kết cấu chủ — vị. 

Mẫu câu cơ bản : | CN + VN (CN + VN) 
« 8 ‡+A7kFếZ*#. 
» #1 1#: 3) 34&}>, 


HM, C5) 


1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


34T ƒ #RH:®% 23XÍT í ðr#ltt2 ĐAMÈ ƒ —¬ 


#®)u! x⁄iM t2 1E 84162 JIE2Ø x6ERlÀ 
Lu3ÉiÄ3KjjMZ1 7 Lt3É2ä#Z#——W—- 
2. Đọc các cụm từ sau : 
a) IWl§ %1 
b) ##t »wxílJ 


+ 
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‹) Hi} %4IH#xỶ 
q0) ĐZIE wxijÄt 


3. Chọn cụm từ trong bài tập 2 và thêm từ ngữ cần thiết để hoàn thành các 
đoạn đối thoại : 
a) A: 4l, f§UrRR? 
B: 
A: f§WEX2'BJh ? 
B: —⁄iãH1ht. 
c A: IEXI#R2@@2^#f? 
B . 
A 
B 


b) 


, #4. —lt—. 


d A: Zl£—:f Hỗ, 1bñBfi£|n|?š1? 


4. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh : 
)34L WƒW HÍẨẪ ®Œ {1R 
b & TÍ ñI Í§ từ 4 
°)1”J # #1 #2 
HH & #U {Sổ MŒ mm 


rỳ 
th 


5. Trả lời câu hỏi : 
a) LMI, #&23*{7 ƒ{ƑÁMW3? 
b)_ f#4f[IJt†fE3EE2SJIIAERIA? 
œ) Mỹ -EWRUWE- -EXHW2? 
d0 W3H-.G^R? 
6) HW#WJZi&4f? 
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6. Xem tranh và sử dụng các từ ngữ dưới đây viết một đoạn văn hoàn chỉnh : 
MñủỦZZJJ4 —- MINBE-WRB/BNX  19:15—21:15 
k#ð RFWJ Í#. ĐŒM ĐI — 
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E3 


-E4Jl1i F4. #filWJl'=2#Ø4—-Đ2ff—-XME23. #2 LE, Ä3 
1Ú! ƒ3xXR9*NM: 


@® ‡#f#?/L#3, 6U, jÄ#nB, jÀLÉAR, X22, #4 
*#t*. 

‡àni#lji. /4418J 314094 113ULX. 0t m4, 
?RL$AVWff, #444 Š, Ãik1#£, Ẩi1nđệ, 

?Rt W#|4J##j34Lốt, 241628 i£šX. 

#&Ã š#?IH3R, iN3J‡fã3{2, 144?42}1£.L, 
#4ê2n#-Ä†?62). kB|#42⁄XÉ, z18ÌĐ, 24032], — 
3L, #1 3#1t091473Ÿ 1, 


$ @6@ ®@® 
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banhuì 
tðngguò 
juéyì 
zũguó 
kẽxué 
ànshí 
yángé 
zũnshồu 
jiängjiũ 
fä yán 
limào 
yöuài 
hùxiãng 
bãngzhù 
jìnbù 


zhẽngdũng 


cuộc họp lớp 

thông qua 

nghị quyết 

Tổ quốc 

khoa học 

đúng giờ 

nghiêm khắc 

tuân thủ, chấp hành 
giữ, giữ gìn, coi trọng 
phát biểu, phát ngôn 
lễ phép, lịch sự 
thân ái, yêu thương 
lẫn nhau 

giúp đỡ 

tiến bộ 


phấn đấu làm 


CÁCH DÙNG CỦA “2š” VÀ “3# / 4#” 


“4# "và “3 / 3⁄4ff” đều là phó từ phủ định, nhưng cách dùng có sự 


khác nhau : 


1. “⁄” dùng để phủ định ý chí, thái độ, nhận thức chủ quan của người nói, 


điều phủ định là điều chưa xảy ra. 
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Mẫu cơ bản : | 4S + ĐÐT+TN | hoặc | 4 + TT | 


e # S#aiÍ. (phủ định động từ biểu thị hoạt động tư tưởng) 

e *?47#. (phủ định hành động có tính thói quen) 

« 4b“ El. (phủ định hành động hiện tại hoặc tương lai) 
« 4 X#Š‡. (phủ định trợ động từ) 

e 4,~##‡XJU. (phủ định động từ biểu thị phán đoán, tồn tại “ZÉ. 


e ‡š†kJl§ Z~‡ƒ. (phủ định tính từ chỉ tính chất hoặc trạng thái) 
« 31+ 532 ?TPỊ A.. (phủ định phó từ phạm vi) 
ø 469 1K 2S K*ƒ. (phủ định phó từ mức độ) 
2. “ / 277” dùng để phủ định hành động quá khứ. 
Mẫu cơ bản : 
Dạng nghỉ vấn: ...... ƒ!"J? /..... ƒ%11 
Phạm vi phủ định bao gồm động từ “f7” và những động từ biểu thị hành 


động phát sinh hoặc hoàn thành. Ví dụ : 
°ÖA: W#Jf& 73? 
B: W‡#J?&. 
°A: !ỆX1á #7741? 
B: #4. 


P, #3 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
BUWMŒfŒI jMUẾỔMHH ĐXNñIBE 2H  #bMrjE 
#8WWSĂ HIãkX —W)JLUUZE HH2] TỊ}H†ÉH)) 
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2. Giải thích vì sao trong các cụm từ sau chỉ dùng “4Ÿ”, không dùng “3# / 
WÑ=”: 
Z#lti£ #nmnBÉ #l4E ®%## KM 
3. Chọn “4” hoặc dùng “# / #47” điền vào chỗ trống : 
a) 4b2;'!H|lJi, E_ #lHi9'⁄NHã. 
b) {Z4 — ⁄kJJL: 
c) #2⁄‡{b, {H_— ‡È#l. 
d® 1# 2+j''rH, 


4. Trả lời câu hỏi : 
a) —-WtRl#f:9t2 L3iJf9#x)fíJL&? 
b) 5%: Á? 
c) #—®&ft^? 
d LiÄINi⁄IEfIE? 
©) WF3#)EjãIf^? 
† Ñ XS RW.4§6MUfUJ? 
8) 7 N#4=1†^? 


5. Chép lại bài khoá. 
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EURN-: 


4M(—) 


—.. TIỂU KẾT NGỮ PHÁP 


1. Định ngữ : Định ngữ + trung tâm ngữ | 
a) Có “J” 
3\169‡t ñs¿ủk®& 3) I4 3 4.1 43 # 
⁄2)|@fte# — 3šđ&li0lZ# 3Á 18 6Ñ À, 
b) Không có “[#J” 
2È đ) 2# Jỹ —1¿#J? 1K 5 3 RA 


e) Có thể có hoặc không có *[J” 
[#9 f84HÐ Ä[4JJjf£. #00449]. &1149]#434 1748]#2+ 


2. Trạng ngữ : Trạng ngữ + động từ / tính từ 
a) Không có “J” 
« 1Ù/. 3%. .Ổ. Ä2-Jj 154. 
« 4L2)30 8ã 5Ä). « 1tr6, 
ø 421 '† B&. ‹Öồ 2i), &#ðJA^H/S2^#? 
«ÖỔ #Ö!ƑX& 7. 5 uỷ! 217, 
b) Có “ỞH" 


‹ỔỎ E2 2#2£hbt 17+. 
se k43#M:i?ñ 1) kf†Ê MT. 
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c) Có thể có hoặc không có “ HH,” 


`... ./ ...a 
"`... số... ví 


3. Bổ ngữ kết quả 


| ĐT + BNKQ (động/ tính) + TN + [ ƒ ] 


[i4 / 4# + ĐT+ BNKQ (động/tnh) + TN | 


« 4Ƒ&, & UY. 
« L5 Z|ixJU*6,I 
.Ổ K?i?2#3 L7 X3. 
4. “2” và “%* ! 4#” 
4) “”: L2 +ĐÐĐT/TT 
TS4mif ZX3TRã nÉ 
Z#‡šJU Z#† 


« 64 X?|##. 


ø 1⁄71 g1 L*}-#Jƒ á4 |. 


« 1/271 12431. 


&+ 
^X*f 


b)“# /M#”: [l / Äfi +ÐT 


1⁄24 5J #*® 
« Â: IẸ X‡b,‡k T 9%? 
B: 4⁄21 +&. 


A: 1/21t3Ttb1£ Ï 3L? 


B: 4. 


4ã t.# 
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5. Câu vị ngữ chủ vị | CN + VN (CN + VN) 
ø ‡b/%i8/k-F+*f. 
» #1 3 3M4Ê†>. 
« Á: 1811323 ÈZ}ˆ? 
B: #]32J3#4&}*. 


—. #4 
1. Điền định ngữ thích hợp (chú ý có hay không có “[Í#J” ): 
a) 3RWÑWỆf~-IF_ — ®%. 
b) #@Jl{i4l: 4£ — 1: 
©) Hộ LJklýf  HRHM. 
d) 3ÈflI#tfí J5] 


2. Điền trạng ngữ thích hợp (chú ý có hay không có “HH” ): 
đ) l=———=#, 


b) Jtf8fẩ-—-----—-—————-———— L#E 
e) ‡i————— tW4XX. [I#XXX“{\$U 3A. 
d) i#ÿl], SIMJHN34---————- ? 


3. Điền bổ ngữ kết quả thích hợp : 
a) 3X⁄SHfR[ll-———— T: 
b) 4 XWJH5⁄⁄————— ƒ. 
c) k?XiR———— 1i: 
d) ##4f#llf--——- fstJ1ñ. 
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4. Dùng “4X” hoặc “# / 4ï” để hoàn thành các đối thoại : 
a) A: ƒ§⁄W(%*ìÉI? 
B: # 2# ïE. 
A: f§#44%2ìEIM? 
B: ‡k{R4H3⁄#ì#,(HZ©M  TíHƑ]H. 
b) A: f£3#⁄#l?š—-†'YRƒf34#i? 
B:xt Tí. 
cọ (AZầB †ƒH1ñ) 
A: fEXIÉL  f2š#f£. E(X]2Sli. 
B: #X, XI LtHÍ7. 
A: 4ltU TíWMjH,  ñữ#⁄f£#6)Lƒ. k2, 
B: MX# 2%. 
Ạ: ? 3? 
5. Hoàn thành hội thoại : 
A: HJJNJJMH, HH] ° 
: ý, THẾ 1€? 
: , 1JWXL. 
: 7E ,f42\l4fi? ri 


: HRX3®fI H5 (chữfã : xuất phát)? 
: JQIHH, W@Ã#fÌJJjŸij⁄FxšJU 


Ø > Cổ > CD > CC 
xế 
sg 
> 
rñ 
TH 
= 


6. Chuyển hội thoại trên thành một đoạn văn hoàn chỉnh. 


:Œ ; 3Èfl]EnJ[ l4ElũffiMU%, #24 HH 1 
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...': 
2mš5mzn$§ 


fñ—®<., W 
Hh5JL # É 


//ny N 


VU, 


JL:Zzt&xiZ#" 


†9/JH, 4£#I 


j.. 
l—-9 


#: #M2šT RƯñ—H¿h 


S;Đá: “nJ 
g3: 


1X⁄424M# f1 
‡t-—N K &#, 
BE2KBk2:.” 


_IlÊ 


1, 8k4 


Ili452\ÍÉ 


“4k 4IÁ%&f”£-È 
_KK K21? ”2§t:S/E“QbĐú ,“#Œ£2ÊT HE, 1H2I212WB3ð1J⁄3XÉ, 
li [fJ 52ïï DÑ HỊ LIÍJ2KZK› WBff£f;H2fJ52JUMEI9H-Z, f9 5⁄Ÿ⁄#ùR[fJhJ 


7K:”“nJ£,” “1Ð 4Vl(, “f4ÍJ2Z3X2⁄h, 11IÚ238/J2EÍU. 14k f91f 
2Á. 3S (Ƒ, HỆ!” 
—. # 

I. 7H kõngzhöng bầu trời, không trung 

2. 2# lóngzi lồng 

8 '§ fẽi bay 
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4. HJ]J§ 
5. 4M ##J 
6% 
7ï. WẾỆM 
2% 
9. Yữm 
10. JWLJWÈ 
11. HỆ 
12. Ÿf?h 
13. “ý 
14. jðJZ2E 
15. IHZƑ 


#E: 
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kšlián 

xiũng bu dào 
quan 
huúngdẽngdẽng 
xiäomÏÍ 
qingliáng 
ũngzang 
chóngzi 
húnzhuó 
zũowăn 

mẽn sĩ 


shìjiè 


tội nghiệp, đáng thương 
không ngờ 

nhốt, giam 

Vàng ươm, vàng rực 
kê, hạt kê 

trong mát 

bẩn, bẩn thỉu 

côn trùng, sâu bọ 
đục, vấn đục 

sớm muộn (cũng) 
chết vì buồn 


thế giới 


+ INRERBEERWNEMRT., I8898)#)h8002. 
Phó từ “lý” (đu) đặt trước động từ, dùng với câu phản vấn để biểu thị 


phủ định. Ví dụ : 
”Iÿq‡4#ú9*#/JU. 


4® SẴ@£$w, + $riế? 
* {KUZ3x2¡. #l#2ll?LM. m#\9tt#f# 4X. 


Liên từ “[ñj” trong câu này dùng để nối các phân câu có ý nghĩa trái 


ngược nhau. 


®&ñ12X4 


#ï, m‡hll2&X3 714314. 
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—\ 1# 
1. Kết cấu chữ “ÑỸỦ” 

Danh từ, đại từ, động từ, tính từ hoặc cụm từ thêm trợ từ kết cấu “ƒ#J” 
vào phía sau sẽ tạo thành kết cấu chữ “ÍfJ”, trung tâm ngữ sau “ÍfJ” 
đã lược bỏ. 


° 4 2095 3/87/8091. 
« 4b49 4B 0Ä 2169, 
» & L?R/J#t#JR. 
2. Trợ động từ “§É” 
“f§” biểu thị ý nghĩa có đủ năng lực hoặc điều kiện để làm được một 
việc gì đó. Khi phủ định dùng “4*” hoặc “}#”.. 


Mẫu câu cơ bản : | CN + fÉ + ÐT+TN 
.ẳ.ẤtZñkk 4+, 1ðb&Ð0b+. 
5 !FƑX4\j42ñ8mMÌ], 40M, 24X@&t 8#, A6 ki 
#MX+. 3ƒ“? 


HH, #£>*J 
1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


M#ftƯkK—HhŠJL f5 # (K2 4)ð]ð IfJz|`2K 


JWUIYÍEH ƒ ì#zxn[ HÑWZ42K Wtih(Wi2k 
12/⁄2⁄»U1kf) !f9;E:#+2KïJ2K) tẺZL#A% 
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2. Đổi các câu sau đây thành câu có kết cấu chữ “ ÍfJ” : 
Mãu: iXE*2ÍŒ. —~ ìx4'B8LE K2. 
a) 1X4Z/M|fØiH-t, —> 
b) X####⁄'B. —~ 
c©) 142L. —> 
d f£Í9Jš'Bði'BXEZIH†? —> 


3. Dùng trợ động từ “ ñÉ” và các từ ngữ cần thiết để hoàn thành câu : 


Mẫu: †È ÀHf. —~ #fế?Mà(tHl. 
a) ÌX†‡XXIRHZØ. _ — — — hÚM. 

b) {b†-4*⁄zMJ —+^+w#. 

©) MỊX#H†X, 1/1 . 
d 3JL†#24MdíR81J. 1. 


4. Trả lời câu hỏi : 
a) #!'h% &MN-†7Èf. fMl?2šffñ{Á4D? 
b) 7t'%fø#§ Á &#? 3Í{EFÁ? 
c) W3 JLH2H, Mf- -†ÉIS? 
d0 ĐH SlJ/E35ĐWfš (huánjing : môi trường) fi{t 2#]? 
e) f§ì\ ME H'šI)E3###Iã NỈ #ƒ ? 


Š. Bài tập tình huống : 
a) Hai em đóng vai “ZšH!É,” và “2!” để đối thoại. 


b) Hãy đóng vai “Zš![! Š;” và kể lại câu chuyện này. 
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lẬi 


E/40002015 


{t#Uli42—1ừ{R#ƒ Z0. Mh{q23:b4È1†](92# 3J 11:3. 
3I1£2⁄# l-ñ ®MIHÍWb2/, ðuZJðtb22fJÄJUb)fẾ: In 
11fi4lfJiilidl, bí2lfi3zll-b HE: 

335 7 Mi, #ù?ÉB4Àfl]: TXfflfí í lớn, thời? Rfll: TRÍ] 
H7. Mh†f1f1: ñÚU2238, Bi2lðt23⁄2|i01b2f 2š: 
IWÈ/LT, bu Z0ðù2mM{bZM- -xíJL2K- 

bu-2:J£3È¿ò'†! 223#fšHÍ13489. f6 MijtZlin[ÐI- -#4q#tđt 
ŸJJr†'É.1 
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1 3f*+{E bãn zhùrèn 
2 %ùb quñnxin 

3. “ăn shẽnghuó 
4 HH É1 míngbai 

5... JÿHI bú yàn qí fán 
6. — ĐEfứ jiängjiẽ 

7. ÑÑ'ò nàixin 

8. ÍWW jišshì 

9. ĐÙMN zhùhè 

10. ]YF pipíng 

II. 2l yú tòng 
12. #lZ< yúy! 

13. ƒ⁄J\ shãngfẽng 
14. 1£} bìyè 


#E: 


ki ._E-” biểu thị phương diện. Ví dụ : 


tu: 3 3J L3. 
* J#lff®#+Ùb'hE ft EH)4848., 
“#...... tH” biểu thị phạm vi. Ví dụ : 
it <=# † #J— 4#. 


(cô / thây) chủ nhiệm lớp 


quan tâm 

cuộc sống 

hiểu, rõ 

không ngại phiền phức 
giảng giải 

kiên trì, kiên nhẫn 

giải thích 

chúc mừng 

phê bình 

đau răng 

bác sĩ nha khoa, nha sĩ 
cảm, trúng gió 


tốt nghiệp 
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* MIEI#Z18. ðr#liW2x3J?tbkZ. 
“4Í” thường làm định ngữ. 
Tñiú9š#4 &ä##t. 
Riêng “4{fØljÍ” và “fff,A.” khi dùng thường lược bỏ “fJ”. 
lùn Ị443%4# XÃ, ñm1SÑ#/fmĐ TT, 10124 #4 kÃ. 


TA#341š, ñA^#&®%iã*%. 


=. # 
1. Câu kiêm ngữ dùng “HỊ” 
Khi “I{” là động từ sai khiến, phía sau nhất thiết phải có kiêm ngữ, 
không mangtheo “ ƒ”, “3ƒ”, “3‡”, 
‹ Ä24"l4b+&. 
« 415JLT, WLJlfi2 |4 2 °8—,kJU7K. 


2. Trợ động từ “+” 


Mẫu câu cơ bản : | CÑ+ 2š +ĐÐT+TN 


“4” biểu thị: 
~ biết (nhờ học tập) 
«200118, 
«2543, 
— có thể, sẽ 


ốỔỎ Fl#flf4l814))ã, Eu#fitâm 3b ffff. 
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J, #3 


1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


#:ÖJYš L- #:#¿e1h Z#HHfUUù% “EMWMHII 
ÍH-ÙJHbŒfŠ — 2JÄHWUbUHứ Ti7##t#JðJn! 1E. 
2. Bài tập thay thế : 

a) /JKH l§ #llllŒ6fŒ. b) 1 HH #jH2, 

ZH ZllliSb% > 4b‡J thì 

® UÈIÐE#£ Z1 Ii]2#4IJi£“ 
c Ấlll: ìt #3flSfE. 

#®# 48W 

HỆ i\lb2:#i 


“œ 


. Dùng cụm từ cho sẩn đặt câu kiêm ngữ (mang động từ sai khiến ìŸ/ 
3E/ M): 


Mẫu: !Z, => #X!!‡4Èiff£Hz1⁄. 


a) J§Ì&È — —> 
b) [nl2 —~ 
©) DEWHHHWHb7/ —> 
d) ‡ƒRtf * 


4. Dùng trợ động từ “” và các từ ngữ cần thiết để hoàn thành đối thoại : 
a) A: f£23ïìkIM? 
B: 
b) A: ME, — 
B: 7#, fb⁄32Íl. 
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G} flU5E? 

B: H2, —— 
d A: fif{tÁ3fJL, †#iJF#RIE! 

B: ‡kPlJï DI 


Š. Trả lời câu hỏi : 
a) {II “#7” )bu#Jl5—-f{R1ff6ll? 
b) bZJf&2Af%S4è “#1” f3)? 
©) ð#Jl&2AffXiùè “#1” f9/Eïn? 
d II “#7 )bU#Jfff£f¿b P232 H4348? 


6. Bài tập tình huống : 
a) Em tự giới thiệu về năng lực của mình trong một lĩnh vực nào đó 
(dùng “2” ). 


b) Viết : “4È{†]li]3“ !'}H?Hl, H‡H3/3J” (khoảng 100 chữ). 
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AJBHZEH0N, J]2029⁄4⁄§, ki :1(ÌIÑ9RJƑ2E. 


ZXBIHHZðft: kWRJ2fJMEIUHSHð|S KT: fX, 1848XIMj 
3TM: “fMIK&NT, XI {tASHl? ” 131816 T†ñ?EÙN: 
“.EX, X%IHH}M FJGHIA.” đH9fMUT0ÄXJTÂ368 L2, ñ82X ƒö 
%: “%! #! ®1I1%2f1418.” 1404ÿ&25Sh([]Ñ9HR3H, †ẽflJbtá: “3x 
&AfiWW? H2, 4Tìã, HZšXMf9f46\(U2ã 2È 188đ,” 4H6 
W ƒ, 4ÙbBÄ4B: M2 Tïãñfì, ðÙ#jJf1349: SN, #2 8J 
THHHšWR; 4 Á7H? 104#ilhfl]flìNƒ, BỜ: “SIM! f#Xf, 


= 
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-Eff#4Z3%MWf440t, fgfÄIn[Pl2⁄#i -F, kJb3ftfffTlfi3⁄HU.” 3 
1M? TM ƒ. 

XI, MJ5—X3Jfm, HHAẠIM HH2, — lệ H3, 
XM.RI2RÍ9WðHJLj6, XKÃXIH|#JRE2SÍRRMHE. 

# í ÄHXIH2š3Lf08fđ1, Xi E4f6)XR2kcMHZš. 


—=. #ữ 


1... X§ dàhäi biển cả 
2. MU huớibào lòng 
8. + zhăng lớn 
4. J2 yinggäi nên 
B: H zhĩ chỉ 
6. 1l dàdì bề mặt Trái Đất 
7. 3W s vẩy, rải 
8. % quãng ánh sáng 
9. #4 rè nhiệt, nhiệt lượng 
10. {ý liă hai 
1l. % kũ khóc 
12. IR?H yănlèi nước mắt 
3. Tài gònhuó làm việc 
14. h4 gũniang cô gái 
18, TH chỗu xấu 
6. 4# shĩ làm cho, khiến cho 
17. #47 zhõngyú cuối cùng 
8. Z#—X dì èr tiãn ngày hôm sau 
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19. ÉIX báitiãn ban ngày 

20. JffN zhàoshè chiếu, chiếu rọi 
21. 7Zkỳ0 yðngyuăn vĩnh viễn, mãi mãi 
22. H7 míngliàng sáng, sáng sủa 


: 
* #R#£{Mi 
“{Mj” (liä) có nghĩa là “4`”, phía sau không được mang thêm “‡*” 
hoặc lượng từ khác, thường đặt sau từ chỉ người để chỉ số người là 2. Ví dụ : 
°Ñ4) (hai chúng mình) 
Ä&ÄÌ145 (hai bạn) 


—s it 
ĐỘNG TỪ “'E” , “#ll” LÀM BỔ NGỮ KẾT QUẢ 
1, Động từ “TF” làm bổ ngữ kết quả 
Động từ “ F” làm bổ ngữ kết quả biểu thị : 


— Người hoặc vật chịu tác động của động tác mà di chuyển từ chỗ cao 
đến chỗ thấp. 


° 3 X®hj8 FXHẦÀ, 
siu2L TT, ðt⁄y0⁄7. 
— Làm cho một người hoặc một vật nào đó cố định tại một nơi nào đó. 
s Si F1f£d3 tr£ 7 28, 
s 1ÑJk Ti 424G, 
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2. Động từ “#l|” làm bổ ngữ kết quả 
Động từ “#|” làm bổ ngữ kết quả biểu thị : 
— Người hoặc đồ vật chuyển động thông qua vận động tới một địa điểm 
nào đó. 
5 82|2## #649 do 8, 
» ®I13##| 3 †3R 7. 
— Động tác kéo dài đến thời điểm nào đó. 
« fEXtf, LÃ 3JZ|-†—¿k. 
— Động tác đạt tới một kết quả nào đó. 


«Ä4Á2|4 k4 T. 


UNC >, 
1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
3M F3IA ñẸ2* ƒ ä3 1à ca. 
}XREEf#W3u H76 #%4Tm*%ƒ Ir|#I|R‡2šf9'30 
2. Mô phỏng mẫu, điền bổ ngữ kết quả : 
Mẫu: 4k‡|-——--—--J2R†° 7¬ i‡‡#lJ§†°) 7. 
a) 4bfÉ3% X*#ƒ Xf#frfl'%: 
b) 244 Ị 


c) ZJlifjX#J TÍE X3 St. 
d đbjñ (tái: ngẩng) #d3XƒfE E#, ỳ# TI?H: 


3. Mô phỏng mẫu, điền bổ ngữ kết quả thích hợp : 
Mãu: ~#JÚU / #&l#_ ~ W#JM / #ll 
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a) lƒ~> / -* / 
b) Tí~ / — / 
c) l—> / = / 
d) #®~> / _“ / 


4. Chọn cụm từ thích hợp để hoàn thành các đoạn đối thoại : 
%4⁄#4f4 (è:đói) Xi&xi£i 4Xã<xx⁄kX 4Xl42xẨ8+ 
a) A: 


œ 


3Èfi12e?1u. 

*#ƒH. 
£1IiRIJ\#hR|Rl%. 
J2? {l€f4#4E&^If? 


b) 


HHÄIJJH, ƒã41H⁄#1Ub? 
1E 4E (chưa dám chắc); 
c) 


œ >  > CC > CC >> > 


ð4k3⁄—-fFII. 
5Š. Trả lời câu hỏi : 
a) EH. HZ⁄ãLN##¿{†Xế (guãnxi : quan hệ) ? 
b) ÄlH. H#%KXf, #}#XIltfliúff^? 
c) RƑ2£IMihffJ2Tif#, 3ƒ A#hf[lfE2* 7¿%? 
d) XÍ†Á#hf{In#ñf2š Ti 7 ? 
e) #bf[]JXXU^? 
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j#+miR] 


WU2HW§- E8 ƒ- IfJLf, Hfdf8R7Tùò. 


—%, h#ử XIH% 7. lữ E, JWf@€- 2 XEfjX⁄ƒMĐĐU: Z444fi7 
ÑWÌ ]. JR2KRh4343J ƒ, ìERbt#6S|n|2Zš. WfFt24j#fdF, 13 EjMUið12 
#t£. J XI Li¿fHZš, NEŒ7E2E3f0W)I ƒ pHJR1b. #h‡¿ÊƑ ƒ —- 
3š, #4fUWJ4f:lh L. Hhi£l J2, †U9f72ƒð1/E: #lJ f4 J4 


H†MHH3F42f⁄fƒ. t2 fPHJK. #hẩMï-x¡ JT, #l 


JMU #22 


S „HỆ 


=iẾh 
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#†‡ í XH‡t#l ƒí—**%. uã XMMfiRin 


%2, 1h 


#ĐIX-f BE Ì-Iff¿ IE7§ Wư.. 


20. 
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pòngsăo 
niángjiä 
jiéhũn 
érzi 

rìzi 
kñixIn 
zhùàngfu 
hồng 
yuénlúi 
bù déliäo 
xiguädì 
bàn jião 
shuai 

pá 

bìng 
jímáng 
deng 
zhšntou 
yuúnlù 


xiũng 


chị Béo 

nhà mẹ đẻ 

cưới, kết hôn 
con trai 

cuộc sống 

Vui VẺ 

chồng 

dỗ 

hoá ra, thì ra 
khôn xiết 
ruộng dưa hấu 
vấp ngã lộn nhào 
TƠI, Vãng 

bò 

hoàn toàn (không) 
Vội Vàng 

đèn 

cái gối 

đường cũ 


(ngủ) ngon, say 
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: 
* JƑl@/418-148 7 . 
“E# T” dùng để biểu thị tình hình nghiêm trọng. Ví dụ : 
%9, Si ƒ, tlhzä Ý. (Trời, nguy to, anh ấy bị ốm rồi !) 
Ngoài ra cũng dùng làm bổ ngữ mức độ, biểu thị mức độ cao. Ví dụ : 
‡xJUX #Wf# Si? 7. (Mấy hôm nay nóng kinh khủng.) 
2ƒ ƒ‡X⁄4*šH & @Giãoxi: tin), fbi3XÍ# Sfi 7. (Nghe tin này, anh 
ấy mừng khôn xiết.) 
* #| 7 W3472†?4I#†B93P^E127. mẪ— PT. 


Phó từ “3Í” chỉ dùng trước từ phủ định để nhấn mạnh ngữ khí phủ định. 
Vídụ: &4®#@+i‡†?EH, &ZX⁄ñ#. 


=. 
1. Bổ ngữ mức độ 
Bổ ngữ biểu thị mức độ đạt tới của động tác hoặc tính chất gọi là bổ ngữ 
mức độ. 
a) Mẫu câu cơ bản l : 
Dạng khẳng định: | CN+ĐÐT+ #‡ +TT;/ 
«H1 f:itj4£ 7s. 
Dạng phủ định : CN+ĐÐT+ # + T4 +TT| 
s 14 f 1k, 


Chú ý : Khi động từ có tân ngữ và có cả bổ ngữ mức độ thì phải đưa tân 
ngữ lên trước động từ hoặc lặp lại động từ ấy. 
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s tu[7{]X18Ê2U1b3[, 


ÖỔ tU[3]X3 Si S1, 


b) Mẫu câu cơ bản 2 : | CN+TT+ fÄ + 2Ä F/ {l /cụm ĐT 
`... 
» 3TR X#ffữ. 
5 tbi1%AJ744X61£2. 
©) Mẫu câu cơ bản 3 : 
s 84 0L. 
°. X17, 


2. Câu phức 


Câu phức “4*2¿...... IiJ2¿......” biểu thị ý nghĩa lựa chọn : là tình trạng 
này chứ không phải tình trạng kia. 


«Ổ #|Ï3k22} 4ƒ #j64937f2223Ÿ7, m—#RÍK. 
+ 1b #B]A, n2 4k), 
. 8“x*&%X, nmš#&#®. 


UC >, 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 

H#d7i(R7'ò 8# 7 #£ T7 —2E 
31:62 3⁄‡£1:1h L- f8 1E7fW6 
IHUMPRfX f3  2E2i/E2i5RWE ƒ PJÄHb 
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2. Điền bổ ngữ mức độ : 
118 tứ 
liữfj %f 


3. Mô phỏng mẫu, đổi thành câu phủ định và câu hỏi : 


Mẫu : 


Áb3%f44Rft. — 1b3Kfqjf. 
4b3£fSHỨũ ft ? 


a) 1h*2f8jÍMïfiZ8. — 

b) #HHiMƒj/|lƒ. — 

c) JH3flJðEZPflfRfW: — 
d) {ÙJWfjfRii. => 


4. Dùng bổ ngữ mức độ hoàn thành các đoạn đối thoại : 


a) Á: 


b) 


c) 


q) 
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B: 
Ầ: 


Ầ: 


2311 llFRn ? 
â: f§1IfÑ&^#? 


&^#f? #I? 


24243 7 ? 


IE%84&2^#? 
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5. Dùng các từ ngữ cho sẵn để hoàn thành câu : 


a) 


b) 


`~ 


€ 


q) 


2M T {Bi fh „ (W7) 
JJ3“4†1#ö_-VKƒ, ;Vfifb‡£ „ (®) 
Irlj4 #2 Lk*#, 18w „ 4) 


M61 4fJEH, Il3“flJfR‡k#:- -đö, : 


6. Trả lời câu hỏi : 


a) 
b) 
€) 


IEl2iln# F f—*{ÁWU®£? 

3ÿ XI -fí N3fwl']‡khb⁄f{LÁ3f? 

MỊ \_)ắNbl04J ƒ, NA}? 
In|4⁄2Zf91J[{š, #34 ÁZE3t f 0JKJh? 
IF#2£31tpJKHbl{, /3“E f{E43fl? 
Irl#lú&2, #b/¿ĐM[E^4? 

lữ: JJb‡k#JƒX ƒ ƒ 8? J§|†#ù£^Ê? 
I'|#l É|c5J2,. RE##/SĐM{[F^? 


(2f:b) 
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Em. 
#1) 
-+_ TIỂU KẾT NGỮ PHÁP 
1. Động từ “'F” ,  “#l” làm bổ ngữ kết quả 
lời sua : 

M_~ j#QTÝ dK- W- #+-~ Tố 3® 

« 3) k»‡bï9 F XL4n4\, 

e 1: SE 1í 69 'b,rế 7 20nG | 

s 402£)% 5 T thúi tầ,1á 2 28, 


5A: th #95) 
B: {bR| FZRHk, —2ZXT j6 k7. 


ÖẲA: #f1iX144£—,š.*2U25 (pin: tặng phẩm), ?Ñ1⁄ E1 


B: 34H. 
“8j” : 
#~ ®#- !J- ñ- #~ Tắ~ 
°Á: 114X2l5Ék-B 7⁄7 
B: #21481. 


2. Bổ ngữ mức độ 


CN +ĐT+ #j‡ +BNMĐ 
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ẨÕỔA: 43183 fƒ1ƒ X17? 
B: 3#4#/E+7. 4182081k, S43 5141ktÃñ. 
A:  +2hâ°g tP B3, JU»5? 


B: ñ§‡£/]?{°? 3# #42 (búdàn: không những) Â*3, ửn HE 
(erqiš : mà còn) "8 #‡fÖ-17 7T. 


CN+TT+ fỷ + 4'‡ ƒ/ f/cụm ĐT 
XITRIT TM RIŒT MIR&TSAIT SĐAfT 
#iik¿Ø Xiik XEfj4£. #iiik Hi 
sÁ: HỆ X1£-*⁄9JU? 

B: +xTHÑ q3, ffẨf 7, 

A: 13109 #t& A3? 

B: Xi#ík. 

‡~ l~ ñX~ Mà co XE~ 

«2L 7, °8114k§4£8 r6 


°s2†22⁄22417, lt:th&ÄX 013 3 #5 ®IR"G, 


3. Trợ động từ “%” .  “§É” 


|CN+ 2 / ñÉ +ĐÐT+TN 
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%4: ~"8E ~#H3 ~xk ~#Øx## ~?⁄4%18 
~*  ~# -iñi ~#jii#M.  ~i# 


©ẲÀ: 1U⁄22(Xi1ã98? 

B: tU2?2È%iẽ, thề —,h3 18. 

°Á: 1tt(6Â2a9] X 6925) 

B: ØU#‡£? 2Ä, ‡h0b@2ndJ?ý, Đ,E23T1tb #213 ft, 
4. Kết cấu chữ “ ” 

s04 8187609(J52K, 056978747] nú9 7k. 

si#Z&#Ä S69. #£—4+0 4⁄60, 

5Ä Á: ILkB&⁄ (00998) 

B: ##ú9, | 109. 

©ẲA: 127Á17⁄1lÏ18995) 

B: jÀ?4. kfl?ú9#WUk&Ä, ⁄Ãf009 8M #0ñ. 
5. Câu kiêm ngữ dùng “ IL|” 

©ẲA: 1£°J4k1†Z*#? 

B: #871741 4+1. 


6. Câu phức 
«4b7©š BA, ñúÈÄkA^., 
.sâầSz&%®#, m¿&#®,. 
.°.&S⁄64#t m4 Š. 
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—. #3 
1. Chọn trợ động từ “;” ,  “ÑfÉ” điền vào chỗ trống : 
a) ‡VfR — *, /KUJĐiUl2f#44%, {bn[PLffBUT8. 
b) MX#&WW, 4+ XK#Íf: 
‹)ộ #8W#“  FMN: 
d 4W, ‡3Íjj#lƑƒ, MXf — Lš: 
©) ƒ#ÍWÿƒÑH#4ÍRRJL†SMDB — kíñU. 


2. Dùng từ ngữ cho trước đặt câu mang bổ ngữ mức độ : 
Mãu: 1⁄4 ~ {4127 f(RIffi. 
a) JH@#HjH —> 


bì #ZÐÐ.  ~ 
©) HEHXJL = 
d) MU — — 


3. Dùng “#l” hoặc “ 'F” làm bổ ngữ kết quả, đặt câu khẳng định và 
phủ định : 
Mãu: ‡k#l [ƒ£ —~ {lb¿ìr7EJÄfl‡k#l—-†`LÍE. 
Ábz\Wrft:‡113¿‡k#l LE: 
a) %X#lZ — 
b) 3##l?# [Hi —> 
œ j FT —~ 
d F34L —~ 
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4. Gạch chân các kết cấu chữ “[lJ” trong đoạn văn sau : 
-ktJIbUMLãfl 2Š Ii123X⁄2RH ƒ. ðU3XÍJÑWZ2/FM, đã 

%8. 4til4£E3% 7 JLKHbRI, f7! [RfÙ9, 15777 0H2£H: 232, 

uk£22⁄/HL\N 3% ƒ —1#94p1. ZtfttS®%I9Z, Zift9505320916 


_ 


5. Mô phỏng mẫu, đổi câu dùng “†l#” thành câu dùng “3Ÿ” : 
Mẫu : ZZ7ÉÌlU‡Èf HÍfT48i22ƒ. => ikfHfff:MZ7KHi2S F. 
a) 4l†U⁄4°5)JLXf£—t⁄hf2ðÝH, —~ 
b) ZZIf{f⁄hZElf ƒ —l: > 
c) //9j0⁄hZEllklfltl+3ff7: —~ 
d #iffiU®209M6ES32À7A ƒ¿ => 


76 


http://sachviet.edu.vn 


...- 
7L} 


7I34\z\ð\3⁄422f8a í. 422M, 1M, 44 X22 
Ñl 424v, 16M I-I⁄1'JU1Bf#IE ƒ 54B, Zf18/tÐf££ “ft 
:/"HZIffJ#I%. 

“7It(Xz\2Jf8! ” 45‡ýLfENEĐILf89[R/W⁄7Z1"ãã7148, E901 ÉA 
J13⁄884iT-l[RWfl3L, đ£29n]*#IJ[Rlff7?È H2L. šÈW#ifãf£ 
7ISíUIlWt, #Ul2IfZf\3f, 1871| 7%. 

{E1 —**#, 14N/xMflfJLUZ3, #12, 3?RHZ0fth 


¡ TH shẽng qí chào cờ 

2. #z\ yíshì nghỉ thức, lễ 

3. Rl xiàofú đồng phục (học sinh) 
4. — TH pái xếp 

5. BH duìwũ đội ngũ 

6. 24v zúyIn tạp âm, tiếng ồn 

II. Hung; lián... vẽ... ngay... cũng... 


Tĩ 


© @ ;s1 €: ©Qì pS 92 E9 


20. 
21. 
22. 
23. 


24. 


#E: 


* {£3—^*ilñ2\R (là một công dân Việt Nam) 


tt 
#L3i1h 
jkjñ 
#WÀL 
{73L 
* 
{7 HAL 
{}:R 
ú% 
{E3 
AR 


1Ä 
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tíngzhí 
zhuangyún 
shíkè 
xióngzhuàng 
quógẽ 
xúxú 
hónglĩngjïn 
duìyuán 
quódí 
jìnglĩ 

xíng lĩ 


zhùmù 


wăngshì 
jianglái 
zuòwéi 
gõngmín 


gòngxiàn 


ngừng 

trang nghiêm 

giây phút 

hùng tráng 

quốc ca 

từ từ 

khăn quàng đỏ 

đội viên 

quốc kì, cờ Tổ quốc 
chào 

hành Iễ.... chào... 
tập trung chú ý 
đứng nghiêm chào 
chuyện cũ, chuyện xưa 
tương lai 

là, làm, với tư cách 
công dân 


cống hiến 


“{£3)” dùng để nói về tư cách nào đó của con người hoặc tính chất 


nào đó của sự vật. “{ƒf£39” thường được dùng ở đầu câu. Ví dụ : 


fE»—2+#+34. &ñI&4jAš #13. 
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=. 
1. Bổ ngữ khả năng 


Từ hoặc nhóm từ đứng sau động từ nêu rõ động tác có thể thực hiện 


được hay không gọi là bổ ngữ khả năng. 


Câu khẳng định : ĐT+ fŸ# +BN 


« Ä4,Đ†1#flŠ1ˆÐ(M1£. 
«5RJU®, 4 LÍif2+. 


Câu phủ định : ĐT+ 4 +BN 


«+4 k‡#439271£?)Ì—,š #-#. 


sñ§)L&j, Ä E#+. 


Cân nghỉ vấn : ĐT+ ƒ#Ÿ# +BN+ĐÐT+ 4 +BN? 


e 10,03 16 1t 7T †ŸÌš  S}Š? 
«5RJL4&, 1£.Liƒf2 +? 


2. Câu nhấn mạnh bằng “3£.....{B/Äf......” (ngay / kể cả... cũng...) 


Công thức “3Ý...... 1U/......” dùng để nhấn mạnh thành phần nào đó 
trong câu. Thành phân nhấn mạnh đặt vào giữa “3Ẽ...... t/#ữ......”. 


«:¿70_44›]x Éy JLob f*3E ƒ 3**3. (nhấn mạnh chủ ngữ) 
« tb:Ý Z J4 4 346B 2L 3Š ƒ L Ý. (nhấn mạnh vị ngữ) 


«1b¿£96:b 7⁄6"2ðb& Ý. (nhấn mạnh tân ngữ) 
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P, #£> 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
Jtf#l\zL HJ/#MNZI /L}R II ME4L 
HÈEUlMU — ?R?R7jê lJ#J:-Í9Mj# — HIRWEf7iEH3L 


2. Dùng các từ ngữ dưới đây đặt câu mang bổ ngữ khả năng dưới dạng 
khẳng định và phủ định : 


Mẫu : HlflU, => 3ÈIWff8J{bfl]lilWffli. 
4tr4 M41i1)fUif‹ 

a) Tj7É —~ 

b) #1, —~ 

c) IWrfl — 

d) ‡k#ljl — 

e) [nlffiH% —~ 

3. Đổi những câu sau thành câu nhấn mạnh dùng *3£...... 1,/#li.......” : 

a) 4JII‡MIXEÍRR- 

b) '†tÊt 2 ilùilifE#i f › 

c) HMIỊJfla3⁄“ì⁄iHÍð#ffl#, “f#f” 4Èflljl⁄©5SÙi. 

d ®Ufixfi#k%. 


4. Chọn câu đúng : 
a) A. JH|3⁄{JJEJW ƒ BÁ{H, WÈfí®)MI7Ij£{Xz\. 
B.J3ZfJHE»blMfi, f2} 7 7“{xzt. 
bỳ A. {bAAfÑÊ?lXfiAM#JE ƒ. 
B. 4bZtLff#iili4fdXI2ðW2E F. 
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c A. 4⁄47 NH5, f®'trkLhi". 
B. #4 *#ƒ=®*H)vin, ®8l'hVhÙU. 


d A. MX3kH ƒ1MW2Sš#bhjÈJIHk. 
B. MX‡kHz!1 ƒ Đù2⁄;4£»0jkJH 4. 
5Š. Trả lời câu hỏi : 
a) 7FI\2(TlRfii, #412.l-4Á†? 
b) 7IWXz\2ffAllf, IJ3“f14fIñJ[R}Rf72L? 
c) “3#š” J§IbH42# 
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⁄fS'HJTÊ H 


IEZ_E“F-#\1:32/2PÉM T 3-4 
⁄}II, iƒ#Rjđff—2PM, tHƒ—-8 
ï[. MU 6kllf7, /1ƯZ- ft}. 
lút, |-4k3/ƒ#Äfi x4JUÂƒJR. 889/4 

21t L-4#ISl##đi ƒ. 2 
lhị #3, X/âiklit ƒ fRii, 2Ä 
7ä, HHẬRjBMSKJT, ft ffiÃR(WUẬ TT 


#lff3%, 1EHIWf12j4Đff ƒJ*lbll. l¿JäKZXÙN: “Í#jÚU 4H, 
fï MU, f432)YÄã, fJ§ĐJñ®1U6KJRIM 7:7 


3 


=—=,. #tj 
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> 4 


kHÌl 


&⁄ #3 B + 


hzJei4ti4k25IZ9. lt ƒ2J, kät|H|24š ƒ. 


mắc (bệnh) 


gănmào cảm, cảm mạo 


chạy bộ 
mồ hôi 
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5. tuÐ cởi 
6. *J⁄ chènshãn áo sơ mi 
7. ÑÑJU yöudiănr hơi, có tí chút 
8. #ƒNÿ shữfu dễ chịu 
9. # yè đêm 
10. #4 fä shão sốt 
1. HỆ Ƒ sắngzi họng 
12. lễ yïyuàn bệnh viện 
3. hữ liáng đo 
4. {Mi tvẽn thân nhiệt 
5. 7KOT) zhãng (kãi) mở, há 
6. x3 shétou lưỡi 
17. W2 tingzhšngÌ ống nghe 
18. 24À]ÿ xin fèi tim phổi 
9. H2 qủ yào lấy thuốc 
3+: 


* —RJLX!§t (hơi sốt) 
“fT—#4JL”, phó từ, biểu thị mức độ thấp, đứng trước động từ hoặc 
tính từ làm trạng ngữ. Ví dụ : 


##87i [—],à JUZ4‡HR.. 
4k [—],kJU%. 
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=. 


BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG_ | Động từ + Bồ ngữ thời lượng 


Từ hoặc nhóm từ thời gian chủ yếu đặt sau động từ để biểu thị khoảng 
thời gian diễn ra hành động gọi là bổ ngữ thời lượng. 


5 #4 #1Á86 Ï #xiIsIN, 


Sau động từ có bổ ngữ thời lượng mà có tân ngữ, thì có thể xử lí theo 
hai cách : 


a) Lặp lại động từ. Bổ ngữ thời lượng được đặt sau động từ lặp lại. 


|ĐT+TN+ĐÐT+ ƒ +BNTL 
s 8441341 —4:MW. 
«1324189 ƒ ft Ý., 


b) Đưa tân ngữ ra sau bổ ngữ thời lượng. Giữa bổ ngữ thời lượng và tân 
ngữ có thể thêm “[#J”. 


ĐT+ [ Ƒ ] + BNTL + [f] +TN | 
s 44T 7 —*®'I› [49]. 
« 43} Ý 09 [69]418 7. 


Chí ý : Khi hỏi về bổ ngữ thời lượng thường dùng “#|<ljlJ”,  “# 
Z2INlRll”, “#Á” 


ĐT+ #Zlh| / #zbljli / #24 +TN? 
5 14# ï 2 Km l|Z4?#§ T ? 
5 1t'ftu% T 7 m5]? 
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HM, Z3 


1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


1Uk]KMI7 — 1U62kllf †UWf9KJE  %®3⁄4iUkJNHU 7 


thí 8F #ññJLWlÑ ®®8UU%  1uM#t2⁄lZ3 


2. Dùng các từ ngữ cho trước đặt câu có bổ ngữ thời lượng : 


Mãu: MíÍ{ jjZ/hlj ~ HW3&3íi{ ƒÉ†Z⁄hN. 


a) ⁄#X —=†2#t —~ 
b) 3“ =£ ~ 
c #1 — 
q ®§ —Z® — 


3. Dùng các từ ngữ cho trước đặt câu có bổ ngữ thời lượng và tân ngữ : 
Mẫu:  '3⁄)⁄ï⁄ 4 ~ 4X⁄MIHƒ Ea 
3k3 ƒ —ELf#]34ïR. 
a) Mif2K Đf/PM.. —~ 
B) SN —T.EÑ: =* 
©) HữƑf?3 #f⁄Ilfl — 
d Ẩ#tHẦW — lúẾLE — 


4. Dùng “—-#{JL” hoặc “fï[—-]z£JÙ điển vào chỗ trống : 


a) MậặEHZZ6iMj 1. — 3%}, fãflN. 
b) XfF6kfZ# ñi, ẵf- ft HN. 
c) Mu #“{f, f§lf2TS,2 f : 


d #⁄⁄ìRfUMH⁄£EÉ, H£* »ì. 
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5. Trả lời câu hỏi : 
a) “#8” XÍEA/đTIRH? 
b) fEWlf, XZX4&fZâ “#” #1? 1bl§H[ zhùfù : dặn dò) “‡$š” 
{F4? 


6. Xem tranh, kể về Triệu chứng bệnh của bạn Nam. 
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—x 


Ä:247kl92H 


IlEZ£4kf4:H, ##IlH|3#f[]- #2: 7 h2. #*ffJ#JJ JLi9IR}5, 
#bfJ4ZJHzÄ3% 7 .#Xkttấ f— 1 XÍ9:H##6M{R22fð 
0, Jš Hi ZfiEfMƒ#í. RÉT NiZñ#X2ki3K 7 H3: BH 
%7: b3 Txb, W3 ƒ—- KH. 

7M&_-T 2. :HHR}RSƯA 7 › /KRiXi: “XU kffI1SJ019 
f4HIW2.” buŠð{JEKVú: “ðd4EHfĂẮWM, 44#f&!” ú2zÙlJE, 
bu £tH3—ftEH3LJ/À ƒ 7k. ⁄kñi ƒ lá: “ìxÍ§XM(HR, 
J{MEĐW, MỊMMfL” 

k24—112ZR0U, —Jlìh, #fjufj{Rñ 
IEj6 ƒ “:HñWXJL: “ð/EH 4E, ðUf£EHỊ 


sš 


% 
_ 


luJn š2X— lölfiftHh 


là 


= 
»m 


S7 


88 


íÐR 
%HñXJL 


3*4X7K 
l£thi 
bưï"J 
0D 
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dàngão 
wuzi 
bùzhì 
liwù 
diũnxin 
cídiăn 
rắn 

diễn rán 
bãnzhăng 
jiàènkãng 
xióngmão 
wúớnjù 


shẽngrì gẽr 


ká< 
Lí Qiushuï 
Chén Shãn 
Ruăn Hé 
Huáng Píng 


Ruăn Xin 


bánh trứng, bánh ga tô 
ngôi nhà 

bố trí, sắp xếp 

quà tặng, tặng phẩm 
bánh điểm tâm 

từ điển 

cháy 

châm, đốt, thấp (sáng) 
lớp trưởng 

khoẻ mạnh 

gấu mèo, gấu trúc 

đồ chơi 


bài hát mừng sinh nhật 


Lê Thu Thuỷ 
Trần Sơn 
Nguyễn Hà 
Hoàng Bình 


Nguyễn Tân 
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= ..-- 
TRỢ TỪ KẾT CẤU “Í?, “ƒj‡”., “Hh" 


1. “ÏJ” : là trợ từ kết cấu gắn kết định ngữ với trung tâm ngữ. Định ngữ 
thường là danh từ, đại từ (biểu thị sở thuộc), tính từ song âm tiết, cụm tính 
từ, cụm động tân. 


ĐN + ÍÙ + trung tâm ngữ 
s«#EXx44k(24+H. 

« i0 &119-224Ä 04 + H Đệ, 
s»4kzk& Í —4*Íkú9 4+ H 3X Ấn ÁR 3 xƒnC.09 lR dg, 
s 3 #1JRú$9 £ 3ƒ 09 BỊ #. 


2. “48” : là trợ từ kết cấu đứng giữa động từ (hoặc tính từ) và bổ ngữ. 


ĐT/TT+ ## + BN (mức độ / khả năng) 
ÖỔ #7 ®®rñ5(¡4Èf‡*7ấ. (bổ ngữ mức độ) 

© 1, 17£k.. (bổ ngữ mức độ thể phủ định) 

« &9†?1#10(491%. (bổ ngữ khả năng) 


3. “HH” : là trợ từ kết cấu đứng giữa trạng ngữ và động từ. Trạng ngữ thường 
là tính từ song âm tiết, tính từ lặp lại hoặc cụm động từ. 


se X#—#&¿lk)b°8 4e ƒ + H#JU. 
« thui g33X1Jb k Ý. 

« &1i13#3#ƒ+7 J2 8 3) 2£. 
«12213204 8g I 
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J, #3 


1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


L3 ƒ H]4i 8 f1 1E? tƒZï #Hl}H@U 7 
Tri ƒ ® HiZJL XIMA í =Hiặh 
®#H[—-ft1# H3 l1: H12 
®m%[L—ft1®%H3 Đuf§‹11lèli 


2. Dùng “ÍJ” v  “jb” , “f#jt” điển vào vị trí phù hợp : 
a) Zllfũ3X — Z(wò:nắm) †ljk — Tú: “Í“ — %3N?i 


4t „ 
b) {E1 *#MjAlX. JWj4/#JL— 33, %3XHH74iRIH ELCl 
_ 2t, 


‹) HK JMf®ðïHI⁄HĐRT  iR#ữf. 
dQ 2#⁄°5JU#“{ ƒW#H⁄hšJlM: “46 HƒN - (RHứ 
1t, f1A340š RẺ Á 2#? 7 
3. Dùng các từ ngữ cho sẵn đặt câu có bổ ngữ xu hướng kép : 


Mãu: fñ ## —> {dhiMU | (/2#) ƒ. 


a) hi #5: _= 
b) ðb  # = 
c) # —!ZẤAJH — 


®%X —=#“X#WM — 
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4. Ghép các từ ngữ sao cho phù hợp : 


IWE MïRh 

[2K] “:H3X 
IỆ E0 “EHt#§ 
®)" #H# 
SỰA “EH#JL 
}uff :HtúÚt2 


Š. Trả lời câu hỏi : 
a) “EHJEX. #/Kllf7!4{EÁIE? 
b) X24/À1kiữ% f1[^Á401? 
©) 4KíU“EHfWZ2^#? 


6. Viết đoạn văn kể về Một buổi lễ sinh nhật (Sử dụng các kết hợp từ trong 
bài tập 4). 
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[z+2sl 


...'° 


1ý Z†I#*6mh 


3323] -ÌlZkìH, 2JflIR3EMWE3%. Jkñmlf[#ƒ ƒ, fï ƒfbẩml 
XâM, DNJHIRWHƒJ} ƒ. 

1suf4RI[483>J3XìHfUINf, #3 |-‡k#l{RKìÁ1CHbMT-ZJ 
18 #| 4VffiiffJHb 2 ðï[n| :Jilh|iñ2Š. RÈt Eìui], Ì§%, lỨ E261U 
IHW3J— F, #Ä4JñfÊL, fñ12J78—-XI9†f|4HVE%. #iMllhl3ðizK 
?, MJ` Tý, ñ- “W/XẰl9ffiñnZ2ẠM22ìXT. 

#J EU). Mt⁄M@b, MXH, 2RÍUJÿMÌH 
®&iifRf: 
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10. 


LưnÌ\ 


3Eïnh 


{ah 
Xi 
Ji 
Là) 
lủ@ 


#*fEYL 
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wòiyù 
zhòngyào 
jichủ 
xìnxin 


xìngqu 


xiãn... ranhòu... 
quăngbõ 
nèiróng 
jiũndũn 
tónghuà 
jjngguò 


tígao 


môn (học) (lượng f) 
ngoại ngữ 

quan trọng 

cơ sở, nền 

lòng tin 

hứng thú 

thấy hứng thú 

dễ dàng giải quyết 
nhớ, còn nhớ 

giảng đường, lớp học 
bài tập trên lớp 

ghi nhớ 

trước hết... sau đó... 
phát thanh 

nội dung 

đơn giản 

đồng thoại 

trải qua, đi qua 


nâng cao 
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: 
* #tHỦ†J#f77. #5 TÍfš!b#H3$8l, DIfR3Wlf7R 7 - (Tạo được cơ sở tốt, có 
lòng tin và hứng thú, thì sau này sẽ dễ dàng hơn.) 
“#ƒ” ở đây là phó từ, có nghĩa là “dễ dàng”. *#ƒ7}” nghĩa là “dễ dàng 
giải quyết”. 
+ 38#l|4S|lfHb7) 3Ÿ [5] z⁄lliin]iÄÄ#Ê. (Gặp những chỗ không hiểu thì hỏi 
thầy cho rõ.) 
Giới từ “|ñJ” kết hợp với từ ngữ phía sau tạo thành kết cấu giới từ làm 
trạng ngữ, biểu thị hướng hoặc đối tượng của hành động. Ví dụ : 
6 RÃ:. 
#11-&614# 3. 


=s LTƑA 


1. Câu phức 


“2... #ÑJH......” biểu thị các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian 
nhất định. 


Mẫu câu cơ bản : 


| 2# + ĐTI +[TN], #ÄJZ + ĐT2 + [TN] 
.*kk#titÄ\#T #18, /X6"|@\4e'WiKTT. 
.#11X44I12 xá, 6+4 <3. 


2. Câu phức | jỀ...... #Ồ...... 
“JlÈ A #È B ” biểu thị mức độ tăng tiến của B theo quan hệ với A. A và B 


có thể là động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ, có thể cùng hoặc không 


cùng thuộc một chủ ngữ. 
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«L4 21s, 42L XẢB, 

s ÑÄXT 4X, 

s 1%182À7UÄš*ƒ, 

s EAE34ÈXk, #fi13š.&7A.Ä #,1Ê (kèfú : khắc phục). 


P, #£3J 
1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
JIMýJki,  3NGHWE#ZJVÔÖE EHZlWJiï3Ẻ 
#4l— ®#4llJðJÔ  #M⁄Mf(ẴbÙ 10081 
2. Dùng phó từ “#Äƒi” và từ gợi ý để hoàn thành câu : 


a) 7:ZlliJN%ZãDH, 


b) f4⁄2⁄ầfÙbiT Mã, 


„ () 


„ (H2) 


‹) #®2:I'4#81818, 


d) Hữf]22ãtHU, 


3. Dùng các từ ngữ cho trước đặt câu với “jÈ...... jÖÈ,..... 


Mãu: 3“ 4# —> JÈRÈ3#RÈ#{34#H. 


a) Mí ‡  — 
b) #i #W#W — 
c) H@ ZZHZ¿ — 


® WUằ 8ã ~ 


„ (R24) 


„ CZJI 


IÐ 
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4. Phân biệt từ loại của “ #ƒ”" (là phó từ hay tính từ) trong các câu dưới đây : 
a) IHlUy3x#lSE{fRMffM. ( ) 
b) ð#fRf:3⁄“23] L-Wƒ#qÑWffñ9JWôi. ( ) 
c) X24iMfixfEÄfl ##ùW%. ( ) 
d® NWFT#ýJLXT: ( ) 
5. Trả lời câu hỏi : 
a) 3#2]—Ï]#MH. {FAWIšl¿#1? 
b) 343⁄/ƒ——†']#kìf2ZUHM2Sƒ†? 
©) MU “#7 #2J{F^Á2Rïñ? 
d #WML, “#” &W*#2J? 
e) f£Zflflhl, “‡#È” #|&WffẪH2 Gkxi: học) 3ìH? 
0 #4 .*3⁄4#IU2), “#*' fUXIB/kf^? 


6. Kể về Kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc của em. 
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#3(m) 


—,. TIỂU KẾT NGỮ PHÁP 


1. Bổ ngữ 
a) Bổ ngữ khả năng : 
[ĐT+ #†/  +BN] 
sf#4#lŠ / 9†ƒZ@Ìš «#2 / BÊ SU 
.«Lff2+ / t2 s«3414f‡T?# / 3a T? 
ĐT+ f# +BN+ĐÐĐT+ 4 +BN? 
s 5†fƒlš9T SlŠ °« L2 #4? 


«fƑEXZ1JH, Ä4jR‡#⁄t+se4 6h, #—/ h2, Äf1-LƒfŸ 
+. #=#uh{Eä, ®&fl Z2. B1#69011, 18 L4 HA, 
—+blilt, 9W Siề. 5 40 tt, l3, 9 T?ÌŠ. P4 
ft: “4b1116916@1kWƒ1#)Š9† ẨÌŠ? ” 9%: “Ä49† £lŠ.” 

b) Bổ ngữ thời lượng: ĐT + BNTL 

. 414214 7 #'l, 

« &4418t3T ƒ—:M. 

« 44T f7 —*-Ìx [63]2‡. 


s4 # Ã 2 K8 3Xi§ T ? 
« 4 4X Li@# d6 Ÿ4xilxnt, ế6 23,016 —2JUläfW, 6 
,h-È 71214918. 
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5Ö &/932)2#40#. 24T = 4.I$W4EAE, R3) ƒ7—is0t 
#3. äZ|†—,È# 3 kt£%#. 


2. Trợ từ kếtcấu “fJ”., “##”. “lh” 


a) “J7” : | ĐN+ ÍJ + trung tâm ngữ 
«!EX£4@&/94H. 
« 3k0 4.411 #&2n4À4Ð19974182 . 
s 1% ƒ —†t4KšE 209 IE. 
« 3#] ú9 £3ƒ 09 BE #. 
b) “4”: 
ÖỔ # #®®:#??1Ff*ïấí. (bổ ngữ mức độ) 
« ft; 1?2KÈ. (bổ ngữ mức độ thể phủ định) 
« #4†1?|Š1tÐ(93. (bổ ngữ khả năng) 


©) “HH” : | TrN+ Hù +ĐÐT 
»« k#4—#¿†l‡k!b"8áe ƒ # H#⁄JU. 
« thối 3310k 7. 
« #114737 JL3b 8 3 238. 


3. Kiểu câu nhấn mạnh 
a) Dùng “?Í'” (nhấn mạnh phủ định) 
s#£@®+‡†BH, &*ñ#+. 
sitft # l3 8, 
« 16.0916 2ƒ S3 10604 8. 
«104294684, 34 1627Í S40, 
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b) Dùng kết cấu . iZ 
«z4 Liế—4*ÀÄ2/JU (rênvingr : bóng người) 33⁄2. 
siift Pu Si, 
« 1u:¿ Ä 32% ấ3t46-b2L£ 6ƒ LÝ. 
© 1b:2 'P BỊ 49 A_R, H ‡#+2,ØEấl#, 30492%41872kK-#Zñ 3 (quèshí : fhực sự) 


°.*k*# tt ð#ŠT—Š1kilD, /6"|Ä4£K7T. 
.Ö#S1X&I£E+xã%š, 6% *##%. 

« #MIL#£X3fƑ⁄ 7L 3/4/6424 3. 

«7309 I&, li X&LW|Š/\6ñ#£. 


«i23, K£2À SĐT. 

«4È FÄVX, 

s 13382 0UAN*f, 

«4+4? Xñ& 67, ÄÀJT4À 3M. 


—. #4 


1. Thêm bổ ngữ thời lượng phù hợp để hoàn thành câu : 


a) #ÈJï T/R, IjMJÄX 
b) 42b24£*2 #h, #Jz& *. 
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c) MHi#Z441U#12#HÊ ƒ “?.. 
d) #⁄ll#lk'4»šM{, k2 ƒ T: 
2. Dùng từ cho trước làm bổ ngữ khả năng để hoàn thành câu : 
a) fMìHM@H KWf, #£j\ìñKW/ŒGH3  . Œữ) 
b) #4⁄òIl, 3xƒ†Ef{bf „ (f) 
c) 3XP—-1Kf—-H—T ĐT (yè: rang), „ Ø8) 
đ A : ? Œ8) 
B: {WÑ7. 


3. Chọn cụm từ điển vào chỗ trống : 
D0222) JằÌjïÈ  (táolùn : thảo luận) #WfT34Rb 
hit f£WX #h‡tit2f St 
a) 3)MJINIhJ†R#l 7, fbxe4:‡44bffJ2M2E, 
b) IJNHIHW#EÈfE (wówa: búp bê) ?*f*fffdfJ2#,/È}— — —~ 
c) XP f#/Z{JLf (suấn: chua), HỊ}¿ 
d) 3x MJiÈWfMV X2 


4. Dùng “‡£...... 1/Wữ......” và từ ngữ cho trước để hoàn thành đối thoại : 
a) A: f§MIW]ÈI? 
B: fRl”, „ UE”WH: ®Ñ) 
b) A: J4 PMbfZi7E f1? 
B: MU ƒ. Cẩấ) 
c) A: #ùƒJH4FHìMiET, 5X? 
B: llJ, „ CHOIlZ) 
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5. Chọn trợ từ kết cấu phù hợp điền vào chỗ trống : 
“Hủ”, “44”, “đãP 
a) {b&X#lfNUWI( ?3⁄3J, ĐÐMbh MìEKWiij ÍN. 
b) #ÃẪ †Íl#b(thl*#. *% !#ýfJlfH|*, 3š lzfỦ ft 
_ #tữ“#2â5%lR|*#. 
c) $ZXf#fl#fjfJL  ÍK. MZilE  t!--/1)JL. 
d) {b)iú  X24#2Šf#3X. 


6. Dịch sang tiếng Trung Quốc : 


a) Bác ấy tuổi cao nhưng sức khoẻ vân tốt. Hằng ngày sau bữa ăn tối, 
bác ấy thường đi dạo một tiếng đông hồ. 

b) Gần đây, Trần Minh tiến bộ rất nhanh, bạn ấy nói tiếng Trung Quốc 
khá tốt. Bạn ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè học tập, ai có chỗ nào chưa 
rõ, bạn ấy không ngại giảng giải. 
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J#—=+—#| 


—. 
tJIRI 


3#fØMR— 9W. — 7K. MHIURñf., 1S 2 2ML 
+1": 

#M5IM, 1§23Z##l§ý HH |-‡E3ïIM/KHb|Kl, —-7K##ÑjHI|, —- 
7K12-bRI. 

3Jiif-|328.L-lUði{fK2#†9, f9J-:-ÌKHTÝ KBIMØULEI, fiÂX 
H†HZWÍM *4⁄ï8-). 

3šMñiffIli -JWMZE- ðKÙRB&, 1SHEJLIKÈ-MN. 

f1ll#i, 3X/Kjt:1ll224UMfứJ", \X:ftf, 19, X61 
tt, Jkf†f†J62Zkì X#“ÍU?Z/E, 2A4 2M ?ƑììH, {HJ¿ìXiRÙMfl 
2Sili. 3X/K41IJ4+J9fIH]3⁄“NÄH:. 3Èfl1ðEfí— |-1ilH3, 4H] 
%4, f—-g⁄3IMI/ì5fiRRN. 

3fJšðtft:fJ'%4), W2 HÍUW.M23 163%. MZfï 

Tri, _LilifCf-—-RkMftfl--2tlfW: 

#flJIMH&. fILff, tHíRấf. XXIMHffI2K#*/Z7IH54)L. 


T 


=. #M 
1. JW chuúng giường 
2. + shữjià giá sách 
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+ 


£ ø  Ø 0 p. e 
tt 


10. ĐEẾE 
WE& 
11. 3ðï4#/EBP 


1. Câu tôn tại 


Mẫu câu cơ bản : 
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yïguì 

xuẽbúi 

qiáng 

quà 

dìtú 

kùo 

fàng 

kèchéng 
kèchéng biäo 


xinbian jiùokeshũ 


zhãopiùòn 
suïrán...dànshì... 
chuãnghu 
bèidãn 

xiù 

wủtÌì quì 
shízhõng 
huapíng 


đnjìng 


tủ quần áo 


trắng xoá, trắng tỉnh 


tường 

treo 

bản đồ 

dựa, kề sát 

để, đặt 

chương trình học 


thời khoá biểu 


sách giáo khoa mới 


biên soạn 


ảnh 


mặc đù... nhưng mà... 


cửa sổ 

vải trải giường 
thêu 

tủ năm ngăn kéo 
đồng hồ báo giờ 
lọ hoa 


yên tĩnh 
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ừ/cụạmtừ + độngtừ + 3i/T/jj + danhtừ 
Chỉ nơi chốn/ Biểu thị tồn tại / Trợ từ Chỉ người / 
thời gian xuất hiện/ mất đi trạng thái Sự vật 
Câu tồn tại biểu thị : 


a) Người hoặc sự vật tồn tại ở một nơi nào đó. 
. #21ãú9-b#£ L2tL3Ä/& 2 ®. 
b) Người, sự vật xuất hiện hoặc mất đi tại một nơi nào đó hoặc tại một 
thời điểm nào đó. 
« ñƒ2‡k ƒ —+Ÿ. 
« #41#'1EX& ƒ —+El#. 
si+ #Ìltit4+k‡+. 


2. Câu phức 
Biểu thị ý nghĩa trái ngược giữa hai phân câu. 
« 5/A4b† #®894£%i8, 123 418DU 7. 
s.Ä 1/A9†1f|lÈXiẽ, 12 Xâ0@. 


J, #3 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
†XLEjWNW(R#l — ðMUELP li. EIH-EFDÉ£ 
»%iR)Mfi #iHfUJ3# Z;i16I% 


2. Dùng từ ngữ cho sẵn đặt câu tồn tại : 
Mẫu: ñfìủU 3 —~ Ÿiif- *À- 
a) KfứtE  !#~ 
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b) 2E — 
c) 1H J — 
d šjXHJ# fE —~ 


3. Điền cụm động từ thích hợp vào chỗ trống : 
“Ef xứ Fw 3 


a) tÈ, HIM —#MfG%-› 
b) 4Jf### L —*ši⁄4tii]t. 
c) 4?/7MI —MÄM-: 
d HE? Ni: 

4. Dùng từ ngữ cho trước để hoàn thành câu : 
a) #ữU/Äj 3N )V, „ (H/¿ 
b) H4 #Jl2 X14 #ÂƒJÑ, „ (H2 
©) ; fHZÈX“(@N$. CHỢN XÃ) 
đ) ; (H:5{R6{RHƒ. (HN Z) 


Š. Trả lời câu hỏi : 
a) “#$È” ÍlJ7ÌHJfTM“SHILH: (yòngjù : đồ dùng)? 
b) J#Mfðlñ l-EE2ï{l 4? 
c) i#ñf'|33 |-Uf{t2^'?? 
d 2/H—F “#lll” ®24fIW. 
e) 7/H—F “#l]” ^®9tIi]3“lUIRH:. 
0 “$#\7 ÍMJW L8UR2⁄f#iM44p? 


6. Kể về Căn phòng của em. 


-E#) 
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#=reni 


T.2:lNJÉW2 b(ch[DIUEVEWfRD.† Ti f4?GERIEILE, 
2l A48ZE2K48. lÊf221MPNY. BE EJEHHIT-ZMIT, BE l. 
3kiT-E/HIF. HÉN4+JEIHRRM/E/EN6. ĐÀM T. 

Mt:, ĐEESMIMBZSSLT. IkfEHMŒWJLEEfH.EEM. TUEhJfN 
Rilf, ẨM. 

lilLLEIEEDNJEY,, BWWAĐEĐEXIIT,JRMM, TRE 
MT: 

ÀX4+HÉJA(ILH H/M. 23T, TRRET HT RRM.T.22lhfUWf# 


— 


"ha... .......- 


20. 


r6 ' 
SOI Tu nc 


15. 


2E?” 
ñh#} 
Huf 
{f4 
J# 
fì1£ 
T# 


ĐMÑ 
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zhănlănhuì 
gõngyìpïn 
shè 
zhănlănguăn 
mótuochẽ 
luòyì bù jué 
rìyòng 
zhuãngshì 
ting 
zhănpïn 
yóu 
shẽngchăn 
pïnzhöng 
dìtăn 

zïxì 
zhiliàng 
jiùgé 

quan 


liäojiễ 


ká< 


diängwũ 


(cuộc) triển lãm 
hàng thủ công mĩ nghệ 
đặt 

nhà triển lãm 

xe máy 

tấp nập 

dùng hằng ngày 
trang trí, trang sức 
phòng lớn 

hàng trưng bày 

do 

sản xuất 

chủng loại 

thảm 

tỉ mỉ, kĩ lưỡng 
chất lượng 

giá cả 

đóng (cửa) 


hiểu, tìm hiểu 


Giảng Võ 
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4: 
* 3tff£Hb7J§JLR4SM 1741. 
Phó từ *l#” (nhấ?) biểu thị sự vượt trội hẳn lên so với các đối tượng 

cùng loại (so sánh tuyệt đối). Ví dụ : 

« 4 3ù, @1§ JLấi †Ÿ ï5 17m. 

«#11. 69 Ä L0 † —4+24Á #LÁ,X18 6 G2 J. 

s 1ã BỊ #K12 3432, 
* #3 K§K*#jNff 7. 


Phó từ “1” (càng, hơn) dùng để so sánh, biểu thị mức độ cao hơn mức 
độ vốn có. Ví dụ : 


. 4 kf 6 ki Í. 
« &9L + to l2vA 644 6 Ï fÉ Ï Aàch Ð 8 #64934 5 tì 7L. 
« 1b. 6 8t 0) 1k. 


=. Ghi 
ĐỘNG TỪ “7ƒ” , “‡##” , “⁄:” BIỂU THỊ TỒN TẠI 


Mâu câu cơ bản : 


Cụm từ phương vị + “fï” + từ chỉ người hoặc sự vật 
.‡(# #1 ^. 
« #1092 †1/&Z +. 

Cụm từ phương vị + “4š” + từ chỉ nơi chốn, người hoặc sự vật đã biết 
s‡ÉT ¿HH1 271. 
si bú9232 < th, 
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Từ, cụm từ chỉ người hoặc sự vật + “#£” + cụm từ phương vị 
.‡2t TH ¿1k k, 
« LWJ -‡t+ 8, 


H1, #3 
1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 
-ZjmJg#2 HH-LZ2m HbfÃJWH:ƒ. ft 
2M N*#4t— 3T 2m "®ñn7¿ Hif Bi “E7” E4 
2. Chọn từ điền vào chỗ trống : 
a) IIWJjff32 lu. QŠ #) 
b) RHBffitt il#+. ŒE #œ &) 
©) ElBfMELSMIIM — 334đ. ŒE: Tỉ #) 
d) #24 i33. @Œ f#Œ ®#) 


3. Dùng “l¿” kết hợp với tính từ cho sẵn hoàn thành câu : 


a) 1#, „ C#) 

b) XMJ2:M4Í{R#, „ ME) 

c) 34JL£4Xí#*, „ @$) 

d) 3ffJ#ðffJbtlh]2#2#>]fR? 2), „ Cƒ) 
4. Điền từ thích hợp cho các câu sau : 

a) Bi 2° ki lã 3š. 

b) #lll #124k. 
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Re ?k-#Ji#IB2-lil*-. 


d ÿ4iRHUk, ðiRØIFLFBẩđIl——————82 I-. 


Š. Trả lời câu 


hỏi : 


a) #&fij_IZiiJ#f521##{tF2Hh}? 

b) J‡lZ2fStf4 (lïngxiàng : quang cảnh) 4š|É? 

c) Z⁄-- FJElZf2)4i (ẽnbù: sự bố trí) 2 

d0 J#l2Mltin;^If? 

e) “#È” 1£EMJL#if#l¿ff4M? 

f) JElĩäRÑ#ZX)JLXỈ]? 

ø) ®MJÈlf2JJ, “f') fÑ{El(3# (shõuhuò : zhu hoạch) 2 


6. Kể về Một lần đi tham quan triển lãm. 
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J_=+=# 


— NT 


2h[xƑØlz#J 


HEZ F^-3k7  149§#I|S} BỊZ)40bdS i2). 

—¬XtÏJ8M# 1M 3X À4. /{ K49 4JRf4J {ft R-ƒ, MJỊH- 
2iRftMiTU Ni ƒ. XXI, ?7/RMWIASX, 4Pi†f/RBIS2f2%, HA 
TM í. 

tí, X®&ñJ⁄f: tfllÑfÚUfEM62£UH, Íf£HJđZT, 3£ 
ffữ#l†bMA1⁄ f1, "JZ4/ f. 

1#Ji3Xfll©2# T MỊf.. từ, {L@5—- 45). 

JHXffI, &fR3KMjI, T-/7125s 7 #|SYI2)39bI3#¿)L #2, 
1£⁄23!&#It&fU ! 


1H 
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dòngwù 
dàxiàng 
gen 
zhùzi 
šrduo 


shànzi 


yinyuè 
xiăng 
jiẽzhe 
wšiba 
qiũqian 
dòng qiũqiãn 
shíwù 
kšài 

shizi 

shé 
kðngquè 
qiãnwàn 
yòobùrán 


yíhòn 


động vật 

VOI 

cái, chiếc (cột) (lượng từ) 
cột 

tai 

quạt 

một chiếc quạt 

âm nhạc 

vang, kêu 

tiếp theo 

đuôi 

cái đu 

đánh đu 

thức ăn 

đáng yêu 

sư tử 

rắn 

công, khổng tước 

nhất thiết phải, nhất định phải 
nếu không 


tiếc, nuối tiếc 
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3: 
* 7575 7 #J*?J3#3kðu!L...... 

Phó từ ““fJ” biểu đạt ý dặn dò, nhắc nhở người khác phải làm việc 

gì đó. 
it†t‡'1 2 S#*#†tt1. 
T#£UH‹1, {2L &@MI 
* Trợ từ “Š%#” biểu thị liệt kê 

Trợ từ ““Ẽ” biểu thị ý nghĩa : 

a) Liệt kê chưa hết (có thể lặp lại -> “%#“#"). 
Mix ï ðlf. tš, 1L —k@1. 
‡u+xit3t£, bớt, / MỸ. 
1L &#. Xi#$, 1k? ?, 

b) Liệt kê đủ số lượng xác định. 
4\9344L‡4iê, 3L1ễ, ¡kiã, TR18' vJf}2}iế. 

c) Lược bỏ một số không cần phải kê đủ. 
ƒK<=%JU+El #3 7. 


=.". 
1. Cấu trúc cố định | #ff....... Tï ÍÑ...... 
Cấu trúc “f ffJ....... [f......” biểu thị sự liệt kê. 


+ 6109 '6R®, 09 6344T7, 1ñ 01133 
#1149, "T &14 T. 
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«it, đó9A 8, 498834. 
©Ổ 34ƒ11719983⁄)U, ñ498#, 341.7. 


2. Câu phức 
Liên từ “I5” biểu thị điều kiện giả thiết, phía sau thường có “j#}”” hoặc 
“J4”... để suy ra kết quả hoặc nêu vấn đề. 
« 157É4tk3TÑ, 21512 7 #|*‡ |2) 8k3. 
«405424 MƑ], 3R[2]22 f7. 


UC =>) 

1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 

J4:Jlkƒ@J\J#ÄR:f  HZšïftØMiUKBjTC ĐM#fXK 
HZŒZT  TJ7Sf #|3š'bâ 


2. Mô phỏng mẫu, dùng các từ ngữ cho sẵn đặt câu : 


Mãu: 4È??? 1⁄1 %J/% H3. 


a) 3# Z2MTJˆ 
b) ## <l#1ði 
c) 2# %biXJII 
d) #4JL li0h%&P 
3. Dùng kết cấu “#ï Í....... Tñfl...... ” trả lời câu hỏi : 


Mãu: ƒ£3KSXIIN, W⁄ƒ #2 4spt!? 
'61lH#ữá:@2&0, ff4:JHƒét9XT. 
a) fMI[IĐEfJlhl3Z#lF-'[—=Z18? 
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b)_ 2⁄JÈRIIBI'EHUĐðEĐE i93 
c) 3X4IWINIM4PWZEED 
4) EXiigWb2 l-, ff†l5Ef0IBl#2J7WEEIPH3 


4. Ghép tổ hợp từ ngữ thành câu hoàn chỉnh : 


a) 12 k3?142J 4 _L-Š/âfIMs?E 
b) 14 ##XXXƒt 34t) 


©) #I3%/fĐX@J7ï i:nJ ĐI lị #:Uị 
d) #I5⁄JXf#M jt n[ DL2b“E3ði 
e) #HUZ#ffi#M9lb2ởý  nJMij#2j Tt 


5. Chọn đáp án đúng với ý nghĩa của từ ngữ in màu : 


a) f§|H|#J2⁄PlJï [ J/#ầ3&1T Riìã. 


A. ÑWÀý C. {8t 
B. —-# D. 
b) 4hì\3XÌ#£1f 3. 
A. 4⁄22 C. #4 
B. 3fj‡RJý D. 43? 
c) fg§l2ìxX⁄4#, XÃÂNiKWHI, "I2. 
A. !—K4JL C. Hữ——r4JU 


B. !/ZZHMứỨ [- D. M#Ñ—Z 
d) ƒ41⁄§f[2+⁄ð- 2:1. 


A. 1⁄28 c.H# 
B. D. #XX 
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6. Trả lời câu hỏi : 


a) 
b) 


`~ 


C 


d 


`~ *S©Ố 


e 


D8 


XU TSGỜ 


5 


HẸZ F12221 í ? 
MET#d]l]H, [7# MÍl 4? 
X#®4=1'Á##? 

XI Ái T K%k243f11KRR? 

†¿*i, tl# f1? 

là í k4ñlW fl2k, É:Ä6)L©fM15Z5)/? 
#21MZJIdffIIRb., fxl¿#{XX{† Z1? 


7. Kể về Một lần đi tham quan vườn bách thú. 
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—. # 
31L 


*%UIlaT7. 14JX4“1u 
frZi. fKWlùiiU ffUö í. 

M#ñOf4%N. tất 
M⁄hMEZK7KH1l, #ÑJg M2 
fãä'thiH—-/K*iiM⁄h #4 
II 1 7, #\2E #l⁄l£f#JIiiffff 
%®Ä f5K#4%, ỳú: “⁄hÚl, 
f£ÀX†ÉlJ¿®)ÄÑ*SšÍ9f 3, %26 
b\ÐJiPR4&—-62Z MU/RE1 › ” 

IllhJ#lƒ, ZUit371ƒ 
Jä, Mif/hlfflll2#A342%› 

li, Z4 #7} 34IN, SUTMSKfEIFZhlf: £tBÃliE 
HÄfUNtñ, 1l E<@ciE2JiTHHEMX 7F. 


—, “#ữj 


1. #12 kăochăng trường thi, nơi thi, phòng thi 
2. W1 cõngróngbúpò bình tĩnh, thong thả 
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3. zuòdá làm bài 
4. 3Ÿ juònzi bài thi, bài làm 
5. #4 dứàn đáp án 
6. Z4 wúyÌ vô tình 
7.  #S7KPH#l  dõng zhäng xiwòng nhìn ngang nhìn ngửa 
8. ẤÑ hé hộp 
9. THỊ chõu rút 
10. 4€ zhïtiáo mảnh giấy (có ghi chép) 
1l. ÙẰ* chéngshí thành thực 
2. f1T% xíngwéi hành vi, hành động 
3. A5 bàngõngshì phòng làm việc, văn phòng 
14. f#lữ guòcuò lỗi, sai lầm 
15. f#ÙÈ băozhèng hứa, bảo đảm 
16. *Ƒ£ï jinhòu từ nay về sau 
7. EWX zuò bì gian lận, quay cóp 


3+: 
* {\b[5]J‡š‡<f£I:ƒfq ŸEHEÉ# 7. (Bạn ấy hứa với thầy Hiệu trưởng từ 
giờ trở đi sẽ không quay cóp nữa.) 
* Dấu câu trong tiếng Trung Quốc : 
(1) Dấu chấm (ñj* jùhào) : s 


(2) Dấu phẩy Q9” dòuhào) : D 
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3) 
(4 
(5) 
(6) 
Œ) 
(8) 
@) 
(10) 
q1) 
q2) 
q3) 
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Dấu chấm phẩy (2} Z fẽnhào) : 

Dấu ngắt (ỨI S? dùnhào) : 

Dấu hai chấm ( EÏ ZZ màohào) : 

Dấu chấm hỏi (Ìh| # wèn hào) : 

Dấu chấm than (JŠI #7 găntànhào) : 


Dấu ngoặc đơn hoặc kép (2|*Z yïnhào) : 


Dấu ngoặc (Ÿñ “7 kuòhào) : 

Dấu chấm lửng (Hỗ # shšngluèhào) : 
Dấu gạch ngang (flŸJ† *“ pòzhéhào) : 
Dấu gạch nối (4#£‡#*7 liánjiẽhào) : 


Dấu ghi tên sách (|?4⁄2'Z shũmínghào) : 


Cấu trúc cố định | *1...... IRl/ f#J[ÍZ 


“1... llJ'” biểu thị thời điểm xảy ra sự việc hoặc phát sinh trạng thái 


nào đó, được dùng làm trạng ngữ thời gian trong câu, dùng trong văn viết. 
Trong kết cấu “*1...... l” nhất thiết phải có nhóm động từ hoặc câu nhỏ. 


siA#l9#24 Tú, &8ä#áU:‹ K82, 


«út i5 #| BỊAÈñj, 3428629770, 24149 18RHữ, 
. 1# 269044, 5 Œ.8É7. 


C) 


1. Đọc thuộc các cụm từ sau : 


M⁄š®)HbfEZ 


#*⁄1⁄_Ì-47KP38 
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MVWSHH,MäfS 522 EÍEÖX 


)éUf#Z% IñJ ZJxE4*{EB£ 7 
†f1ùbÄ?2 )£#f£N' 
2. Thay thế từ ngữ : 


U15 N, #lfEUHX. 
#11250 H8, ZUI7£VEÌX: 


a) #|[4h2#] 4Ù 111% 
b) %[LHHiñ] bi 4 
c) fMW[fx] LẺ) kh 


d f4[fEML] % liữ3š: 
3. Dùng từ ngữ gợi ý để hoàn thành các đối thoại : 
a) A: 2 Ä%ÿÑN, 7KMH4S1E®? 


B: . (W8) 
b) A: f3 #)J3J{t2^HJ3“fIR⁄14 ? (f4) 
B: N33xflt2 . @JJ) 
c A: ÂZX°®#%f†4 ? ŒR¡KPM#) 
B: Bl3bš#fí#fkƒ JL23 3J11, HẸ2XXE— Èí# tị. 


dA: 4À3%12 EfEWXZZ£&AWf9ff3? 
B: "1⁄4 „ (R3) 


4. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống : 
a) HIWl†irxã W7 NỈ 2 
AFK BE CE#x D.8% 
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b) 3xX—*#⁄HJ*#“f†JJ#MJif#JJ2ầ4kÉT F Ý f1. 
A.ŸR BA C3X434|  D.W§Wƒ 

c©) 4b[lJ#545f#EJñ# 1xW\#H1UñI 7: 
A.E B. Hý C. Tí D. {R 

d) MỊXƒ£#lš#U 311W #E1i“3J? 
AtHf B4 CHZ D.H 


Š. Trả lời câu hỏi : 
a) %)Jflf, “#” &SWIE®Ẩ? 
b) 15 “#*” Đã 4IN, #ÚlU⁄hÑW£f£Ut†Á? 
c) #MfiUƒ. #K2hf£ff^? 
d) jJ, Z#NIšK7*AÄ354N, “#7” Nuễ{L^lld4? 


6. Dịch sang tiếng Trung Quốc : 


a) Em bé kia cứ nhìn ngược nhìn xuôi trên đường, hình như nó đang 
tìm mẹ. 


b) Làm xong bài, bạn ấy bình tĩnh xem lại bài thi, sau đó mới nộp cho 
thây giáo. 


c©) Thầy giáo nói với cả lớp: “Quay cóp là một hành vỉ không trung thực 
trong học tập, lóp chúng ta nhất định không quay cóp ”. 
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#3) 


—. TIỂU KẾT NGỮ PHÁP 


1. Câu tôn tại 


Từ / cụm từ chỉ nơi chốn + ÐĐT+ #f/ƒ/iŸ + DT | 
‹Ổ ÈŸ† ki T kX?88J#kt, 
« Tï È ñỊ‡421# ái JLắ8 +. 
.°.4*XÄ#*7T—+#^. 
« Äii1Jtf‡XÃ& 7 —4*El#. 


2.Độngtừ “##”. “#”. “#” biểu thị tôn tại 


Cụm từ phương vị + “f#ƒ” + từ chỉ người hoặc sự vật 


Cụm từ phương vị + “jÈ” + từ chỉ nơi chốn, người hoặc sự vật đã biết| 


Từ, cụm từ chỉ người hoặc sự vật + “#f£” + cụm từ phương vị 


«i/Šú9 ¿171 18. 609,192 BŠ. 4 #ötá # Š 693†dh 


(duìmiàn : đối diện). 


3. Câu phức 
a) | 1U2E...... ZỸ...... 
si°ôÊÃ?U®*f, 1titäl2x 7. 
«áo 48%, AR[2]l?L 87. 
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b) | HA...... 
s°.5/\£4#ÄX, 19ULX T2, 
« & 1/A9†4#l#%iẽ, 12 &â®%\. 
sittlll32 8 /À1£(, 422 /edlfd9#JUZ, 


sửi/2#®8/kkÈ, (ö/163† 3 J 3F S243 (fàngsöng : lợi lỏng) 


4. Cấu trúc cố định 
31... Ij/ #9I4⁄; 
«1 1#|, 5 8+. 
« 1tthkì, Z|S⁄4&314tb 1£, 
siX⁄#|¿9ÐJ4, k3b7fïš 502% Ê,893È. 
s 1i4ÁŠ# 09146, 481597123164), 
b) | fíffJ 
si k# 1V (#11, 163 f X4. 
« 5 R4934&-ƒ ñ 19v ®, 109 kfẲ694kf, 4ñ (& 
134 11⁄2'01i119@40, *T &18 T . 
.«âNñ(k2 3, 109Á 149, 1409 XAÀi8*. 
5Ò E|#14i/93#X, 19343, 1099 #4. 


—=. #4 


1. Ghép tổ hợp từ ngữ thành câu hoàn chỉnh : 


a) 42 {H¿421% 
b) 3H/AMWfil THỊ CRE ƒ 
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c) *4#Ir|#l2ZHJ n2 RJ#Jl 
d) 3È{lI#HHEZ #2211 


e) #HHGHZENRHMHZ  ET—-#IRUE 


2. Dùng từ ngữ cho sẵn để hoàn thành câu : 


a) 3ff]#Ifln]*“#ð2)IEXÍ34iRñft2, 


CHỦ... TTMM......) 
b) %i‡Iðf# „ €F7Ø) 
°) ______ #t2iirftff. Qj”.... M) 
q) ; J3. (II) 
3. Chọn đáp án đúng : 
a Ä#Xñ{†4ï#&M, lấMù — — 
A. d3 C. jữ B; T2 D. HH3 


b) Mƒ#lìXJL, |HJ3“fl#Šˆ — 7ƒ. 
A. HỊ C. #823k B. F2 D. j8 
©) 4bffJI:í iRi%. 


A. [# C. ?8 B. Hh D. ƒ 
d) Hf†J⁄E82blMúZ:>3J, Thl‡ê*@1If bJjïIU. 
A. 42 CỔ. #44  B. JíX D. #8Jz 


4. Dùng trợ từ kết cấu “Íl", “#',  “ỞÈ” điển vào chỗ trống : 
IEXF. #fl@Mlƒ—-lWslũ. ffilØ@ál[  76l:l5iX4kf]3Z 
lš4Xà¿. ÂlM xã. fŸf(£.Ÿ(£J  ƒRW.flfHE)L — Bá, 
Hs  ãKjMH  Z3Âfil2ZH fTễit.fb£itÂfÌl2:ØÄM 2 
[1⁄43 (ménzhšnshì: phòng khám). 3X4*Ì]‡⁄2344J#'lA _.  H6JL 
'!PH|k##4⁄4#fllÔ {bì TRE, EU {R 
ìñ. 
Trx4®fÌlãt H2. E  HỊÍš, #fflliäX — 3J{'PRKS: 
“Bí M.!” 
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1 ì§ ® 
BẢNG TỪ NGỮ 


(Theo thứ tự chữ cái phiên âm La-tinh, có chú âm Hán Việt) 


STT TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 
A 
HỆ %ữ đnjìng an tĩnh 21 
2. 121 àngqï án kì 1 
3. XIN ànshí án thời 
4. it ñngzãng khảng tang 11 
B 
5: SE búitiãn bạch thiên 13 
6. EU bòifũng bái phỏng 2 
HỆ r^ bãnhuì ban hội 9 
§. #tE bãnzhăng ban trưởng 18 
9, ÿIff bãnzhũrèn ban chủ nhiệm 12 
0. 7} bàn biện 1 
l. 12+ bèngõngshì biện công thất 24 
2. ?t bàn jião bạn giao 14 
3. TH) bãngzhù bang trợ 9 
4. f#E böozhèng bảo chứng 24 
5. 1U bào bão 8 
6. 1%. bèidãn bị đơn 21 
7. #E\}. bìyè tất nghiệp 12 
§. 7| bié biệt 2 
9. * bìng tịnh 14 
20. 1 bìng bệnh 3 
21. — JWRŸ bìngqíng bệnh tình 3 
22. #31: bú yàn qí fán bất yếm kì phiền 12 
23. f7 bù déliäo bất đắc liễu 14 
24. ®lf— bù häoyÌsi bất hảo ý tứ 2 
25. ®& bùjiũ bất cửu 3 
26. it bùzhì bố trí 18 
C 
21. M9 cúngshũshì tàng thư thất 1 
28. TíCHÙ căodì thảo địa 7 
29. Js céng tầng 1 
30. #f chú tra 1 
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$1. 
3. 


5: 


59. 


126 


#—% 
H4 
1d 


Z% 
2jKPN 
2)'ðI 
JIƑ 
JMfii 
jÄñ 


JL# 


1:2 
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chăng 
Chén Shãn 
chènshãn 
chéngshí 
chóngz¡ 
chöu 

chồu 
chuãnzhuó 
chuãnghu 
chuúng 
cídiän 
cõng róng bú pò 
cóndlái 
cuò 


D 
dứàn 
dàdì 
dàhäi 
dàxiùng 
dàifu 
dàngão 
dào 
dàolúi 
dàoqT 
dé 
dẽng 
dì èr tiãn 
dităn 
ditú 
diễn tóu 
diễnxin 
diànhuà 
diũshr 
dõng zhũng xï wàng 
dòngwù 
dùzi 
duìwu 


duìyuán 


trường 
Trần Sơn 
sấn sam 
thành thực 
trùng tử 
trừu 

xú 

Xuyên trước 
song hộ 
sàng 

từ điển 
thung dung bất bách 
tùng lai 
thác, thố 


đáp án 
đại địa 
đại hải 
đại tượng 
đại phu 
đản cao 
đảo 

đáo lai 
đáo kì 
đắc 

đăng 

đệ nhị thiên 
địa thảm 
địa đồ 
điểm đầu 
điểm tâm 
điện thoại 
đu thất 
đông trương tây vọng 
động vật 
đỗ tử 

đội ngũ 
đội viên 


nhi tử 
nhĩ đoá 


14 
23 


85. 


10T. 


102. 
103. 
104. 


L2 
3Ñ 
TH 
L0 l3 
%Jj) 
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{a shũo 
fa yán 

fá kuăn 
fàng 

fei 
feicháng 
fúwùyuún 
fùnũ 
fùyìn 
fùyöu 


gănmàùo 
găngíng 
gănxiè 
gànhuó 
gàosu 
gẽn 
gõngyìpïn 
gõngmín 
gòngxiùn 
guniang 
gũlì 
quà 
quãn 
guãnxin 
quãnzhòng 
quãng 
quằngbõ 
guïdìng 
quógẽ 
guódÍ 
quòcuò 
quòdï 

H 
hãhä dà xiào 
hàn 


hão bàn 


phát thiêu 
phát ngôn 
phạt khoản 
phóng 

phi 

phi thường 
phục vụ viên 
phụ nữ 
phục ấn 

phú hữu 


cảm mạo 
cảm tình 
cảm tạ 
cán hoạt 
cáo tố 
căn 

công nghệ phẩm 
công dân 
cống hiến 
cô nương 
cổ lệ 
quải 
quan 
quan tâm 
quan chúng 
quang 
quảng bá 
quy định 
quốc ca 
quốc kì 
quá thố 
quá kì 


cáp cáp đại tiếu 
hãn 
hảo biện 


17 
19 


05. lƒfấật 
DO 
07. điẾy 
08. ZJ7JL 
09. #L#HJ 
10. 

11, 

lỗ; 

13. 

14. 

15. 

l6. 

1. 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 3M 
25. MWZI 
26. 1 
21. #HÈ 
28. ìủ 
29. 10/8 
30. f†# 
31L. TW 
32. ñjW 
133. ft 
34. lữ 
35. UHữ 
36.  ÙÈff 
31 Đ2š 
38. HEÑ 
39. 4 
40. #4 
AI. #X3ï 
42. “IIẾ 
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hãoxiùng 

hé 

héäi 

hè niún piãnr 
hónglĩngjin 
hồng 

hòulới 

hữrán 
hùxiãng 
huãcóng 
huãduð 
huãpíng 

huà 

huáibào 
huánshũchù 
Huáng Dé 
huángdẽngdẽng 
Huáng Píng 
húnzhuó. 


jichủ 
jliè 

j 
jímáng 
ì 

jì de 
jiàgé 
Jiänchá 
jiändãn 
jiànkãng 
jiãnglái 
jiäng huà 
jiängjiễ 
jiängjiũ 
Jiängwũ 
jião 

jiao 
jiezhe 


jiêhũn 


hảo tượng 

hạp 

hoà ái 

hạ niên phiến nhỉ 
hồng lãnh cân 
hống 

hậu lai 

hốt nhiên 

hỗ tương 

hoa tùng 

hoa đoá 

hoa bình 

hoạ 

hoài bão 

hoàn thư xứ 
Hoàng Đức 
hoàng trừng trừng 
Hoàng Bình 

hồn trọc 


CƠ SỞ 

kịch liệt 
cực 

cấp mang 
kí 

kí đắc 

giá cách 
kiểm tra 
giản đơn 
kiện khang 
tương lai 
giảng thoại 
giảng giải 
giảng cứu 
Giảng Võ 
giao 

giáo 

tiếp trước 
kết hôn 


43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
5I. 
S2. 
Đi 


54. 
S9: 
56. 
ký 
58. 
59. 
60. 
61. 
6. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 


68. 
69. 
170. 
Z1. 
T2. 
73. 
74. 
Wb` 
76. 
TỊ. 
78. 
79. 
§0. 


WUPI 


sản 


1U/E 


nụ 


Wlt 


Ã*4kzK 
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jišshì 
Jièshũchù 
jièshũkä 
jinhòu 
jĩnzhaäng 
Jìnbù 
jingcäi 
jingguò 
jJìnglĩ 
juònzi 
juéyÌ 


kãixin 
kăochũng 
kùo 
kẽxué 
kšùi 
kškðu 
kšlián 
kèchéng 
kètáng 
kõngzhõng 
kðngquè 
kũ 
kuẵndài 
kùnnan 


Lí Qiũshuï 
lïmào 
lïtáng 
liwù 

liä 
liún...yẽ... 
liáng 
liäojiš 

liễ (kãï) 
liú 

lồngz¡ 

lóu 


luòyì bù jué 


giải thích 
tá thư xứ 
tá thư ca 
kim hậu 
khẩn trương 
tiến bộ 
tính thái 
kinh quá 
kính lễ 
quyển tử 
quyết nghị 


khai tâm 
khảo trường 
kháo 

khoa học 
khả ái 

khả khẩu 
khả lân 
khoá trình 
khoá đường 
không trung 
khổng tước 
khốc 

khoản đãi 
khốn nan 


Lê Thu Thuỷ 
lễ mạo 

lễ đường 

lễ vật 

lưỡng 

liên... đã... 
lường 

liễu giải 

liệt (khai) 
lưu 

lung tử 

lâu 

lạc dịch bất tuyệt 
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mùn 


M 


mẽi dãng... shí 


mẽnsĩ 
mén 
miànróng 
míngbai 
míngliàng 
mótuõchẽ 
mùlù 


nó 
nàòixin 
núnrén 
nèiróng 
niángjiä 


pú 

pói 
pùngsäo 
păo bù 
pipíng 
pïnzhöng 
pũsù 


qidài 
qixiàn 
qiãnwàn 
qiáng 
qinrè 
qingliáng 


qíngkuàng 


qiuqian 
qủ yòo 
qùnián 
què 


rán 


P 


Q 


mạn 
mỗi đương...thời 
muộn tử 

môn 

điện dung 

minh bạch 

minh lượng 

ma thác xa 

mục lục 


nã 

nại tâm 
nam nhân 
nội dung 
nương gia 


bà 

bài 

bạng tẩu 
bão bộ 

phê bình 
phẩm chủng 
phác tố 


kì đãi 

kì hạn 
thiên vạn 
tường 
thân nhiệt 
thanh lương 
tình huống 
thu thiên 
thủ được 
khứ niên 
khước 


nhiên 
nhiệt 


18 
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215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 


221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
231. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
24. 
244. 
245. 
246. 
241. 
248. 
249. 
250. 
251. 
25. 


“:H#JL 
TH 
I# 
h}2J 
lƑ# 
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rèqíng 

rìyòng 

rìzi 

rúguð... de huà 
Ruăn Hé 


Ruăn Xin 


sũ 

sũngzi 
shànz¡ 
shữngfẽng 
shé 
shétou 
shè 
shèmén 
shẽnchén 
shẽnkè 
shẽng qí 
shẽngchăn 
shẽnghuó 
shẽng qì 
shẽngrì gẽr 
shèngdqíng 
shizi 

shíkè 
shízhõng 
shíwù 

shĩ 

shijiè 
shõu 
shöushi 
shồuményuún 
shữ 

shữfu 
shữjià 
shuãi 
shuïpíng 
sòng 


suirắn... dànshì... 


nhiệt tình 
nhật dụng 

nhật tử 

như quả... đích thoại 
Nguyễn Hà 

Nguyễn Tân 


sái 

tảng tử 
phiến tử 
thương phong 
xà 

thiệt đầu 
thiết 

xạ môn 
thâm trầm 
thâm khắc 
thăng kì 
sinh sản 
sinh hoạt 
sinh khí 
sinh nhật ca nhỉ 
thịnh tình 
Sư tử 

thời khác 
thời chung 
thực vật 
sử 

thế giới 
thu 

thu thập 
thủ môn viên 
thâu 

thư phục 
thư giá 
suất 

thuỷ bình 
tống 


tuy nhiên... đãn thị... 
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#kïf 
bí 
†}'f 
11 
lá 
s-ƒ 
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HM‡H 


ĐK 
ĐJIHb 


#⁄£ffl 
kh 

3) 
2blili 
Xi4ZL#L-B 
Sứ 
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tèbié 
téng 
tígao 
tíiwẽn 
ting 
tingzhšngì 
tíngzhí 
tðngguò 
tónghuà 
tóu 
tóuténg 
tuixuăn 
tuï 


tuổ 


wàiyù 
wúnjù 
wăngshì 
'Wi Míng 
wẽiba 
'WũzZÌ 
'wúyÌ 


wũtÌ guì 


xigug 

xiguädì 

xĩ zăo 

xiãn... rãnhỏu... 
xiũng 

xiăng 

xiăng bu dào 
xiäomï 

xiàofú 

xin fèi 

xInbian jiùokeshũ 
xinnián 


xìnxin 


đặc biệt 
đông 

đề cao 

thể ôn 
sảnh 

thính chẩn khí 
đình chỉ 
thông quá 
đồng thoại 
đầu 

đầu đông 
suy tuyển 
thối, thoái 
thoát 


ngoại ngữ 
ngoạn cụ 
vãng sự 
Duy Minh 
vĩ ba 

ốc tử 

VÔ ý 

ngũ thế quỹ 


tây qua 

tây qua địa 

tẩy tảo 

tiên... nhiên hậu... 
hương 

hưởng 

tưởng bất đáo 
tiểu mễ 

hiệu phục 

tâm phế 

tân biên giáo khoa thư 
tân niên 

tín tâm 


288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 


298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 


frXL 
1% 
sl 
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WEÄM 
MElE 
Ø% 
tia 
4{f1 


1% 
#Iš 
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I?H 
144⁄/Ä 
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si 
4xzt 
tí 
Tƒ⁄R 
fI% 
lì 
1M 
7k6 
tH 
x⁄ 
Vài 6U) 
Ti r4JL 
38ãI 
JjU# 
DÌ[ 
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xíng lĩ 
xíngwéi 
xìngfú 
xìngqu 
xióngmão. 
xióngzhuàng 
xiù 

xúxú 

xùjiè 


xušbúi 


yú tòng 
váy! 
yúngé 
yänlèi 
yàobùrún 
yè 

yiguì 
ylyuàn 
yíihàn 
yíshì 
yìzhí 
yinyuè 
Yyìnxiàng 
yinggäi 
yíng 
yíingjiẽ 
yöngyuăn 
yóu 
yöười 
yöuyÌbei 
yöudiönr 
yùdào 
yuónlúi 
yuúnlù 
yuúnquãn 
yuèláiyuè 
yuèlănshì 


yùndòng 


hành lễ 
hành vi 
hạnh phúc 
hứng thú 
hùng miêu 
hùng tráng 
tú 

từ từ 

tục tá 
tuyết bạch 


nha thống 
nha y 
nghiêm cách 
nhãn lệ 

yếu bất nhiên 
đạ 

y quỹ 

y viện 

đi hám 

nghỉ thức 
nhất trực 

âm nhạc 

ấn tượng 
ưng cai 
doanh 
nghênh tiếp 
vĩnh viễn 

do 

hữu ái 

hữu nghị bôi 
hữu điểm nhi 
ngộ đáo 
nguyên lai 
nguyên lộ 
viên khuyên 
việt lai việt 
duyệt lãm thất 
vận động 
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326. Z2*Ÿï zúyïn tạp âm 

327. đHỨ zũowăn tảo văn 

328. lệ Mũ TRÍ zhăänlănguăn triển lãm quán 
329. Jkl2 zhänlănhuì triển lãm hội 
330. lúh zhänpïn triển phẩm 
331. 7KỚƠW) zhãng (kãi) trương (khai) 
332... zhăng trưởng 

333. ##% zhàngfu trượng phu 
334. 2iẤt zhóojí trước cấp 
335. HH] zhàopiàn chiếu phiến 
336. HHúJ zhùoshè chiếu xạ 
331 W3 zhŠntou chẩm đầu 
338. 4t zhẽngdãng tranh đương 
339. Mi zhŠngjié chỉnh khiết 
340 #2 zhŠngdí chỉnh tế 
34I. 1E zhèng chính 

342. 1l zhÏ chỉ 

343. 4% zhitiáo chỉ điều 
344. Jữt zhiliàng chất lượng 
345 #4 zhõngyú chung vu 
346. Ẹ zhòng trọng 

341. zhòngyùo. trọng yếu 
348. zhùhè chúc hạ 

349. zhùmù chú mục 
350. zhùshì chú thị 

351. zhùy chú ý 

352. zhùzi trụ tử 

353. zhuãngyún trang nghiêm 
354. zhuãngshì trang sức 
355. ziliào tư liệu 

356. zixì tử tế 

357. zùguó Tổ quốc 
358. zuÏ chuỷ 

359. j zũnshöu tuân thủ 
360. fEl£ zuò bì tác tệ 

361. fE# zuòdá tác đáp 

362. {E3% zuòwéi tác vi 
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MỤC LỤC 


®1i]#t9EI®fE 
Câu phản vấn “ 4;¿...... I2 ” 
#IJRH4+2x*fl' 
Câu cầu khiến 
“#—#, +” 
1. Câu phức “ H{3#...... ðŸ...... ” 
2. Câu phức “—...... %Ÿ......” 
3. Câu so sánh dùng “3ƒ” 
##I#2 


1. Công thức cố định “ *...... bê 


2. Kết cấu chủ - vị làm định ngữ 
#1C) 
3) \89# JìB 
Định ngữ 
Tiểu kết trạng ngữ 
#?}k# 
1. Bổ ngữ kết quả 
2. Câu vị ngữ chủ vị 
—*X!iê 


Cách dùng của “4” và “34/#4f{” 


S1C— 
2h. #02 thị 3 
1. Kết cấu chữ “[f#J” 
2. Trợ động từ “lÉ” 
#®MMI+fŒ 
1. Câu kiêm ngữ dùng “|” 
2. Trợ động từ “+” 


20 


25 


29 


34 


38 


44 


48 


52 
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+xlRĩnR® 

Động từ “ Ƒ”, “#l|” làm bổ ngữ kết quả 
J#i@Eli&2 

1. Bổ ngữ mức độ 

2. Câu phức “*⁄ẻ...... lÍJZẻ......” 
-=) 
ZHR 

1. Bổ ngữ khả năng 

2. Câu nhấn mạnh bằng “}Z...... 1/8ữ......” 
Vi pi:0-4=| 


Bổ ngữ thời lượng 


#£1zkB9 H 
Trợ từ kết cấu “[lJ” , “#j‡”, “HH” 
?#52iã#†T117#&tù 


1. Câu phức “2E....... $ÑƑE......” 

2. Câu phức “jRÈ...... #Ÿ......” 
#&=53m) 
3 89 lề] 

1. Câu tồn tại 
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1® 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 8 


1. Bài tập Ngữ văn 8 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 8 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 8 

4. Bài tập Hoá học 8 

5. Bài tập Tiếng Anh 8§ 

6. Bài tập Tiếng Pháp 8 

7. Bài tập Tiếng Nga 8 
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